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BỘ CÔNG AN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 728/QĐ-BCA Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật  

hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an  

(Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025) 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 79/2025/NĐ-CP về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và 

xử lý băn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP;  

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

11/2025/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của đồng chí Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành 

chính, tư pháp tại Công văn số 707/V03-P4 ngày 29 tháng 01 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này “Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Công an (Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025)” gồm 

75 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 76 văn bản hết hiệu lực một phần. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các đồng chí Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công 

an tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

Thượng tướng Lê Quốc Hùng 
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BỘ CÔNG AN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN 

(THỜI ĐIỂM HẾT HIỆU LỰC TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2025) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 728/QĐ-BCA 

 ngày 05 tháng 02 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an) 

 

A-VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày 

ban hành 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

I. Luật, Nghị quyết của Quốc hội 

1.  Luật 27/2001/QH10 29/6/2001 Luật Phòng cháy và chữa cháy Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 

29/11/2024 thay thế 

01/7/2025 

2.  Luật 40/2013/QH13 22/11/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng cháy và chữa cháy 

Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 

29/11/2024 thay thế 

01/7/2025 

3.  Luật 14/2017/QH14 20/6/2017 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ  

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ số 42/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 thay thế 

01/01/2025 

4.  Luật 50/2019/QH14 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ số 42/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 thay thế 

01/01/2025 

5.  Nghị quyết 99/2019/QH14 27/11/2019 Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện 

chính sách pháp luật về phòng cháy và 

chữa cháy 

Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 

29/11/2024 bãi bỏ 

01/7/2025 
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6.  Nghị quyết 73/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số 

xe ô tô 

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường 

bộ số 36/2024/QH15 ngày 27/6/2024 bãi 

bỏ 

01/01/2025 

II. Nghị định 

1.  Nghị định 18/2002/NĐ-CP 18/02/2002 Nghị định ban hành Quy chế quản lý 

kho vật chứng 

Nghị định số 142/2024/NĐ-CP ngày 

30/10/2024 quy định về quản lý kho vật 

chứng và tài liệu, đồ vật thay thế 

01/01/2025 

2.  Nghị định 109/2009/NĐ-CP 01/12/2009 Nghị định quy định tín hiệu của xe 

được quyền ưu tiên 

Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 

15/11/2024 quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an 

toàn giao thông đường bộ bãi bỏ 

01/01/2025 

3.  Nghị định 27/2010/NĐ-CP 24/3/2010 Nghị định quy định việc huy động các 

lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã 

phối hợp với Cảnh sát giao thông 

đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát 

trật tự, an toàn giao thông đường bộ 

trong trường hợp cần thiết 

Nghị định số 285/2025/NĐ-CP ngày 

03/11/2025 bãi bỏ một số nghị định của 

Chính phủ bãi bỏ 

30/12/2025 

4.  Nghị định 78/2011/NĐ-CP 07/9/2011 Nghị định quy định việc phối hợp giữa 

Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong 

tổ chức thực hiện công tác phòng cháy 

và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng 

Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 

15/5/2025 quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bãi bỏ 

01/7/2025 

5.  Nghị định 70/2013/NĐ-CP 02/7/2013 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế quản lý kho vật 

chứng ban hành kèm theo Nghị định 

số 18/2002/NĐ-CP ngày 18/02/2002 

Nghị định số 142/2024/NĐ-CP ngày 

30/10/2024 quy định về quản lý kho vật 

chứng và tài liệu, đồ vật thay thế 

01/01/2025 

6.  Nghị định 41/2014/NĐ-CP 13/5/2014 Nghị định quy định về tổ chức và hoạt 

động thanh tra Công an nhân dân 

Nghị định số 164/2024/NĐ-CP ngày 

25/12/2024 quy định về tổ chức và hoạt 

động thanh tra Công an nhân dân thay 

thế 

10/02/2025 



 CÔNG BÁO/Số 178/Ngày 02-04-2026 56 
 

 
7.  Nghị định 83/2017/NĐ-CP 18/7/2017 Nghị định quy định về công tác cứu 

nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy 
và chữa cháy 

Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 
15/5/2025 quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bãi bỏ 

01/7/2025 

8.  Nghị định 63/2020/NĐ-CP 08/6/2020 Nghị định quy định về công nghiệp an 
ninh 

Nghị định số 285/2025/NĐ-CP ngày 
03/11/2025 bãi bỏ một số nghị định của 
Chính phủ bãi bỏ 

30/12/2025 

9.  Nghị định 136/2020/NĐ-CP 245/11/2020 Nghị định quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Phòng 
cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Phòng cháy 
và chữa cháy 

Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 
15/5/2025 quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bãi bỏ 

01/7/2025 

10.  Nghị định 25/2021/NĐ-CP 24/3/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-
CP ngày 13/5/2014 quy định về tổ 
chức và hoạt động thanh tra Công an 
nhân dân 

Nghị định số 164/2024/NĐ-CP ngày 
25/12/2024 quy định về tổ chức và hoạt 
động thanh tra Công an nhân dân thay 
thế 

10/02/2025 

11.  Nghị định 62/2021/NĐ-CP 29/6/2021 Nghị định quy định chi tiết một số 
điều Luật Cư trú 

Nghị định số 154/2024/NĐ-CP ngày 
26/11/2024 quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Cư trú thay 
thế 

10/01/2025 

12.  Nghị định 144/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Nghị định quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật 
tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn 
xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu 
nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia 
đình 

Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 
30/10/2025 quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật 
tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn 
xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình 
thay thế 

15/12/2025 

13.  Nghị định 39/2023/NĐ-CP 26/6/2023 Nghị định quy định chi tiết một số 
điều Nghị quyết số 73/2022/NĐ-CP 
ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí 
điểm đấu giá biển số xe ô tô 

Nghị định số 156/2024/NĐ-CP ngày 
10/12/2024 quy định về đấu giá biển số 
xe thay thế 

01/01/2025 
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14.  Nghị định 50/2024/NĐ-CP 10/5/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-

CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 

18/7/2017 quy định về công tác cứu 

nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy 

và chữa cháy 

Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 

15/5/2025 quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bãi bỏ 

01/7/2025 

15.  Nghị định 164/2024/NĐ-CP 25/12/2024 Nghị định quy định về tổ chức và hoạt 

động thanh tra Công an nhân dân 

Nghị định số 273/2025/NĐ-CP ngày 

16/10/2025 quy định về tổ chức và hoạt 

động thanh tra Công an nhân dân thay thế 

20/10/2025 

III. Thông tư liên tịch 

1.  Thông tư 

liên tịch 

05/2012/TTLT-

BCA-

BLĐTBXH-BTC 

04/5/2012 Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ 

Công an, Bộ trưởng Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ, 

chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, 

chiến sĩ, công nhân viên chức Công an 

theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg 

Thông tư số 132/2025/TT-BCA ngày 

30/12/2025 quy định chế độ, chính sách 

đối với các đối tượng Công an nhân dân 

tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, 

làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, 

giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã 

phục viên, xuất ngũ, thôi việc thay thế 

30/12/2025 

2.  Thông tư 

liên tịch 

02/2025/TTLT-

BCA-

VKSNDTC-

TANDTC 

27/02/2025 Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ 

Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao quy định về phối hợp 

giữa các cơ quan có thẩm quyền trong 

hoạt động tố tụng hình sự, quản lý, thi 

hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án 

hình sự khi không tổ chức Công an 

cấp huyện 

Thông tư liên tịch số 04/2025/TTLT-

BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 

27/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 

quy định về phối hợp giữa các cơ quan 

có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng 

hình sự, quản lý, thi hành tạm giữ, tạm 

giam và thi hành án hình sự thay thế 

01/7/2025 
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IV. Thông tư 

1.  Thông tư 09/TT-BNV(X11) 12/12/1995 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chế độ thanh toán dạy thêm 

giờ 

Thông tư số 06/2025/TT-BCA ngày 

16/01/2025 bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công 

an ban hành bãi bỏ 

16/01/2025 

2.  Thông tư 09/2004/TT-

BCA(V19) 

16/6/2004 Thông tư hướng dẫn áp dụng một số 

biện pháp bảo vệ người tố giác, người 

làm chứng, người bị hại trong các vụ 

án về ma tuý 

Thông tư số 06/2025/TT-BCA ngày 

16/01/2025 bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công 

an ban hành bãi bỏ 

16/01/2025 

3.  Thông tư 41/2009/TT-

BCA-V19 

02/7/2009 Thông tư bổ sung Thông tư số 

12/2004/TT-BCA(V19) ngày 

23/9/2004 hướng dẫn thi hành một số 

quy định của Pháp lệnh Tổ chức điều 

tra hình sự năm 2004 trong Công an 

nhân dân 

Thông tư số 06/2025/TT-BCA ngày 

16/01/2025 bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công 

an ban hành bãi bỏ 

16/01/2025 

4.  Thông tư 51/2012/TT-BCA 10/8/2012 Thông tư quy định chế độ học tập lý 

luận chính trị trong Công an nhân dân 

Thông tư số 06/2025/TT-BCA ngày 

16/01/2025 bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công 

an ban hành bãi bỏ 

16/01/2025 

5.  Thông tư 41/2014/TT-BCA 24/9/2014 Thông tư quy định về quản lý sĩ quan, 

hạ sĩ quan, công nhân, viên chức trong 

Công an nhân dân 

Thông tư số 06/2025/TT-BCA ngày 

16/01/2025 bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công 

an ban hành bãi bỏ 

16/01/2025 

6.  Thông tư 40/2015/TT-BCA 24/8/2015 Thông tư quy định về sử dụng phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong 

Công an nhân dân để phát hiện vi 

phạm hành chính về trật tự, an toàn 

giao thông và bảo vệ môi trường 

Thông tư số 67/2024/TT-BCA ngày 

12/11/2024 quy định quy trình quản lý, 

sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ trong Công an nhân dân và dữ 

liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ 

thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để 

phát hiện vi phạm hành chính thay thế 

01/01/2025 
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7.  Thông tư 43/2016/TT-BCA 25/10/2016 Thông tư quy định biện pháp thực 

hiện bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ 
sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân 

Thông tư số 81/2025/TT-BCA ngày 
29/8/2025 quy định biện pháp thực hiện 
bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, 
chiến sĩ và học viên Công an nhân dân 
thay thế 

13/10/2025 

8.  Thông tư 46/2016/TT-BCA 08/11/2016 Thông tư quy định về giấy chứng 
nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ 
chuyên môn, chức danh, định biên 
thuyền viên trên phương tiện thủy và 
đào tạo, thi, cấp chứng chỉ lái xuồng 
máy trong Công an nhân dân 

Thông tư số 26/2025/TT-BCA ngày 
11/4/2025 quy định về giấy chứng nhận 
khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên 
môn, chức danh, định biên thuyền viên 
trên phương tiện thủy và đào tạo, thi, cấp 
chứng chỉ lái xuồng máy trong Công an 
nhân dân thay thế 

26/5/2025 

9.  Thông tư 47/2016/TT-BCA 14/11/2016 Thông tư quy định về đăng ký, đăng 
kiểm phương tiện thủy Công an nhân 
dân 

Thông tư số 91/2025/TT-BCA ngày 
23/9/2025 quy định về thẩm định thiết 
kế, thi công đóng mới, hoán cải và đăng 
ký, đăng kiểm phương tiện thủy Công an 
nhân dân thay thế 

07/11/2025 

10.  Thông tư 49/2017/TT-BCA 26/10/2017 Thông tư quy định chi tiết chế độ bồi 
dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh 
vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số 
lượng người thực hiện nhiệm vụ khi 
giám định đối với trường hợp khám 
nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật 
tử thi 

Thông tư số 98/2025/TT-BCA ngày 
27/10/2025 quy định chi tiết chế độ bồi 
dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực 
kỹ thuật hình sự; thành phần, số người 
thực hiện nhiệm vụ đối với trường hợp 
khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai 
quật tử thi thay thế 

27/10/2025 

11.  Thông tư 55/2017/TT-BCA 16/11/2017 Thông tư quy định biện pháp thi hành 
cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 
nghiệp công lập trong Công an nhân 
dân 

Thông tư số 06/2025/TT-BCA ngày 
16/01/2025 bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công 
an ban hành bãi bỏ 

16/01/2025 

12.  Thông tư 56/2017/TT-BCA 16/11/2017 Thông tư quy định về phân công Thủ 
trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều 
tra, thẩm quyền điều tra hình sự trong 
Công an nhân dân và các đội điều tra 

Thông tư số 11/2025/TT-BCA ngày 
27/02/2025 quy định về tổ chức, bộ máy, 
nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều 
tra; phân công Thủ trưởng, Phó Thủ 
trưởng Cơ quan điều tra; thẩm quyền 

01/3/2025 
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thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 
an cấp huyện 

điều tra hình sự trong Công an nhân dân 
thay thế 

13.  Thông tư 14/2018/TT-BCA 15/5/2018 Thông tư quy định về mẫu, quản lý và 

sử dụng giấy bảo vệ đặc biệt của lực 

lượng Cảnh vệ 

Thông tư số 70/2024/TT-BCA ngày 

12/11/2024 quy định về mẫu, việc quản 

lý, sử dụng, cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi, 

tiêu hủy giấy bảo vệ đặc biệt thay thế 

01/01/2025 

14.  Thông tư 26/2018/TT-BCA 10/8/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 56/2017/TT-BCA 

ngày 16/11/2017 quy định về phân 

công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ 

quan điều tra, thẩm quyền điều tra hình 

sự trong Công an nhân dân và các đội 

điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an cấp huyện 

Thông tư số 11/2025/TT-BCA ngày 

27/02/2025 quy định về tổ chức, bộ máy, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều 

tra; phân công Thủ trưởng, Phó Thủ 

trưởng Cơ quan điều tra; thẩm quyền 

điều tra hình sự trong Công an nhân dân 

thay thế 

01/3/2025 

15.  Thông tư 32/2018/TT-BCA 08/10/2018 Thông tư quy định trình tự, nội dung 

kiểm tra, kiếm soát và xử lý vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường sắt của lực lượng Cảnh sát giao 

thông 

Thông tư số 63/2024/TT-BCA ngày 

12/11/2024 quy định công tác kiểm tra, 

kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực giao thông đường sắt của 

Cảnh sát giao thông thay thế 

01/01/2025 

16.  Thông tư 45/2018/TT-BCA 28/12/2018 Thông tư quy định về thời hạn lưu trữ 

tài liệu hình thành phổ biến trong 

Công an nhân dân 

Thông tư số 55/2025/TT-BCA ngày 

01/7/2025 quy định công tác lưu trưc tài 

liệu hình thành phổ biến trong Công an 

nhân dân thay thế 

01/7/2025 

17.  Thông tư 29/2019/TT-BCA 30/8/2019 Thông tư quy định việc thực hiện kết 

luận thanh tra trong Công an nhân dân 

Thông tư số 106/2025/TT-BCA ngày 

17/11/2025 quy định việc thực hiện kết 

luận thanh tra của lực lượng Công an 

nhân dân thay thế 

25/11/2025 

18.  Thông tư 50/2019/TT-BCA 16/10/2019 Thông tư quy định chế độ nghỉ hằng 

năm trong Công an nhân dân 

Thông tư số 96/2025/TT-BCA ngày 

06/10/2025 quy định chế độ nghỉ hằng 

năm trong Công an nhân dân thay thế 

06/10/2025 



 CÔNG BÁO/Số 178/Ngày 02-04-2026 61 
 

 
19.  Thông tư 57/2019/TT-BCA 11/11/2019 Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo 

hiểm y tế đối với người lao động, học 

sinh, sinh viên và thân nhân của cán 

bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang 

phục vụ, công tác trong Công an nhân 

dân 

Thông tư số 86/2025/TT-BCA ngày 

15/9/2025 quy định biện pháp thực hiện 

bảo hiểm y tế đối với công nhân công an, 

người lao động, học sinh, sinh viên và 

thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công 

nhân công an đang công tác, học tập 

trong Công an nhân dân thay thế 

13/10/2025 

20.  Thông tư 72/2019/TT-BCA 12/12/2019 Thông tư quy định về tổ chức kiểm 

định an toàn Kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe ô tô, xe máy chuyên 

dùng trong Công an nhân dân 

Thông tư số 82/2024/TT-BCA ngày 

15/11/2024 quy định về chứng nhận chất 

lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường của xe cơ giới, xe máy chuyên 

dùng, phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu, 

sản xuất, lắp ráp, cải tạo và kiểm định xe cơ 

giới, xe máy chuyên dùng thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Công an thay thế 

01/01/2025 

21.  Thông tư 04/2020/TT-BCA 10/01/2020 Thông tư quy định chức vụ tương 

đương trong Công an nhân dân 

Thông tư số 06/2025/TT-BCA ngày 

16/01/2025 bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công 

an ban hành bãi bỏ 

16/01/2025 

22.  Thông tư 08/2020/TT-BCA 17/01/2020 Thông tư quy định về công tác lưu trữ 

tài liệu hình thành phổ biến trong 

Công an nhân dân 

Thông tư số 55/2025/TT-BCA ngày 

01/7/2025 quy định công tác lưu trưc tài 

liệu hình thành phổ biến trong Công an 

nhân dân thay thế 

01/7/2025 

23.  Thông tư 18/2020/TT-BCA 20/02/2020 Thông tư quy định về thực hiện dân chủ 

trong công tác phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công 

an nhân dân 

Thông tư số 38/2025/TT-BCA ngày 

15/5/2025 quy định về thực hiện dân chủ 

trong công tác phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an 

nhân dân thay thế 

01/7/2025 

24.  Thông tư 39/2020/TT-BCA 28/4/2020 Thông tư quy định công tác hồ sơ cán 

bộ trong Công an nhân dân 

Thông tư số 55/2025/TT-BCA ngày 

01/7/2025 quy định công tác lưu trưc tài 

liệu hình thành phổ biến trong Công an 

nhân dân thay thế 

01/7/2025 
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25.  Thông tư 69/2020/TT-BCA 22/6/2020 Thông tư quy định về kiểm tra công 

tác bảo vệ môi trường trong Công an 

nhân dân 

Thông tư số 42/2025/TT-BCA ngày 

05/6/2025 quy định thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, cấp giấy 

phép môi trường và kiểm tra về bảo vệ 

môi trường trong Công an nhân dân thay 

thế 

20/7/2025 

26.  Thông tư 105/2020/TT-BCA 05/10/2020 Thông tư quy định chế độ điều dưỡng 

trong Công an nhân dân 

Thông tư số 03/2025/TT-BC ngày 

06/01/2025 quy định chế độ điều dưỡng 

phục hồi sức khỏe trong Công an nhân 

dân thay thế 

20/02/2025 

27.  Thông tư 139/2020/TT-BCA 23/12/2020 Thông tư quy định về công tác thường 

trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ của lực lượng Công an nhân 

dân 

Thông tư số 37/2025/TT-BCA ngày 

15/5/2025 quy định về nhiệm vụ công 

tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu 

hộ của lực lượng Công an nhân dân bãi 

bỏ 

01/7/2025 

28.  Thông tư 140/2020/TT-BCA 23/12/2020 Thông tư quy định về triển khai các 

hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ của lực lượng Công an nhân dân 

Thông tư số 37/2025/TT-BCA ngày 

15/5/2025 quy định về nhiệm vụ công tác 

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

của lực lượng Công an nhân dân bãi bỏ 

01/7/2025 

29.  Thông tư 141/2020/TT-BCA 23/12/2020 Thông tư quy định công tác kiểm tra 

về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ của lực lượng Công an nhân 

dân 

Thông tư số 37/2025/TT-BCA ngày 

15/5/2025 quy định về nhiệm vụ công 

tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân 

bãi bỏ 

01/7/2025 

30.  Thông tư 149/2020/TT-BCA 31/12/2020 Thông tư quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Phòng 

cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy 

và chữa cháy và Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 

quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng cháy và 

Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 

15/5/2025 quy định chi tiết một số điều 

của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ và Nghị định số 

105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ bãi bỏ 

01/7/2025 
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chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng cháy và 

chữa cháy 

31.  Thông tư 150/2020/TT-BCA 31/12/2020 Thông tư quy định về trang bị phương 

tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, 

lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ 

sở, lực lượng phòng cháy và chữa 

cháy chuyên ngành 

Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 

15/5/2025 quy định chi tiết một số điều 

của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ và Nghị định số 

105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ bãi bỏ 

01/7/2025 

32.  Thông tư 11/2021/TT-BCA 26/01/2021 Thông tư quy định về xét tặng Kỷ 

niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ 

quốc” 

Thông tư số 20/2025/TT-BCA ngày 

14/3/2025 quy định về xét tặng Kỷ niệm 

chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” thay 

thế  

28/4/2025 

33.  Thông tư 17/2021/TT-BCA 05/02/2021 Thông tư quy định về quản lý, bảo 

quản, bảo dưỡng phương tiện phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 

15/5/2025 quy định chi tiết một số điều 

của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ và Nghị định số 

105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ bãi bỏ 

01/7/2025 

34.  Thông tư 45/2021/TT-BCA 29/4/2021 Thông tư quy định về thẩm quyền, 

trình tự, thực hiện đầu tư, mua sắm tài 

sản, hàng hóa trong Công an nhân dân 

Thông tư số 35/2025/TT-BCA ngày 

06/5/2025 quy định về đầu tư, mua sắm 

trong Công an nhân dân bãi bỏ 

21/6/2025 

35.  Thông tư 52/2021/TT-BCA 14/5/2021 Thông tư quy định công tác hồ sơ 

nghiệp vụ thanh tra Công an nhân dân 

Thông tư số 55/2025/TT-BCA ngày 

01/7/2025 quy định công tác lưu trưc tài 

liệu hình thành phổ biến trong Công an 

nhân dân thay thế 

01/7/2025 
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36.  Thông tư 57/2021/TT-BCA 15/5/2021 Thông tư quy định về quy trình đăng 

ký cư trú 

Thông tư số 54/2025/TT-BCA ngày 

01/7/2025 quy định về quy trình đăng ký 

cư trú bãi bỏ 

01/7/2025 

37.  Thông tư 82/2021/TT-BCA 06/8/2021 Thông tư quy định về tiêu chuẩn, 

nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp 

vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về 

phòng cháy và chữa cháy của lực 

lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ 

Thông tư số 37/2025/TT-BCA ngày 

15/5/2025 quy định về nhiệm vụ công 

tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu 

hộ của lực lượng Công an nhân dân bãi 

bỏ 

01/7/2025 

38.  Thông tư 89/2021/TT-BCA 06/10/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 14/2018/TT-BCA 

ngày 15/5/2018 quy định về mẫu, 

quản lý và sử dụng giấy bảo vệ đặc 

biệt của lực lượng Cảnh vệ 

Thông tư số 70/2024/TT-BCA ngày 

12/11/2024 quy định về mẫu, việc quản 

lý, sử dụng, cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi, 

tiêu hủy giấy bảo vệ đặc biệt thay thế 

01/01/2025 

39.  Thông tư 118/2021/TT-BCA 06/12/2021 Thông tư quy định về việc cải tạo xe 

cơ giới trong Công an nhân dân 

Thông tư số 82/2024/TT-BCA ngày 

15/11/2024 quy định về chứng nhận chất 

lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường của xe cơ giới, xe máy chuyên 

dùng, phụ tùng xe cơ giới trong nhập 

khẩu, sản xuất, lắp ráp, cải tạo và kiểm 

định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an 

thay thế 

01/01/2025 

40.  Thông tư 06/2022/TT-BCA 17/01/2022 Thông tư quy định quy trình thực hiện 

nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Công an 

nhân dân 

Thông tư số 37/2025/TT-BCA ngày 

15/5/2025 quy định về nhiệm vụ công tác 

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

của lực lượng Công an nhân dân bãi bỏ 

01/7/2025 

41.  Thông tư 36/2022/TT-BCA 06/10/2022 Thông tư quy định bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, cách chức và cấp, thu hồi Giấy 

chứng nhận Thủ trường, Phó thủ 

trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra 

Thông tư số 136/2025/TT-BCA ngày 

31/12/2025 quy định bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, cách chức và cấp, thu hồi Giấy 

chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng 

31/12/2025 
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viên, Cán bộ điều tra trong Công an 

nhân dân 

Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ 

điều tra trong Công an nhân dân thay thế 

42.  Thông tư 02/2023/TT-BCA 13/01/2023 Thông tư quy định về công tác huấn 

luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân 

Thông tư số 37/2025/TT-BCA ngày 

15/5/2025 quy định về nhiệm vụ công 

tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu 

hộ của lực lượng Công an nhân dân bãi 

bỏ 

01/7/2025 

43.  Thông tư 14/2023/TT-BCA 20/4/2023 Thông tư hướng dẫn quy trình công 

nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối 

với người có công với cách mạng 

thuộc trách nhiệm của Bộ Công an 

Thông tư số 82/2025/TT-BCA ngày 

29/8/2025 hướng dẫn quy trình công 

nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với 

người có công với cách mạng thuọc 

trách nhiệm của Bộ Công an thay thế 

13/10/2025 

44.  Thông tư 36/2023/TT-BCA 02/8/2023 Thông tư quy định quy trình tuần tra, 

kiểm soát và xử lý vi phạm của Cảnh 

sát đường thủy 

Thông tư số 76/2025/TT-BCA ngày 

20/8/2025 quy định quy trình tuần tra, 

kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính 

của Cảnh sát đường thủy bãi bỏ 

10/10/2025 

45.  Thông tư 41/2023/TT-BCA 25/8/2023 Thông tư quy định thực hiện chế độ 

trợ cấp đối với cán bộ, chiến sĩ Công 

an nhân dân tham gia kháng chiến 

chống Mỹ có dưới 20 năm công tác 

trong Công an nhân dân đã thôi việc, 

xuất ngũ về địa phương 

Thông tư số 67/2025/TT-BCA ngày 

21/7/2025 quy định thực hiện chế độ trợ 

cấp đối với cán bộ, chiến sĩ Công an 

nhân dân tham gia kháng chiến chống 

Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công 

an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa 

phương thay thế 

03/9/2025 

46.  Thông tư 63/2023/TT-BCA 15/11/2023 Thông tư quy định về tuyển chọn và 

thực hiện chế độ, chính sách đối với 

công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia 

Công an nhân dân 

Thông tư số 101/2025/TT-BCA ngày 

03/11/2025 quy định về tuyển chọn và 

thực hiện chế độ, chính sách đối với 

công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia 

Công an nhân dân thay thế 

03/11/2025 

47.  Thông tư 32/2024/TT-BCA 10/7/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 149/2020/TT-BCA 

Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 

15/5/2025 quy định chi tiết một số điều 

01/7/2025 
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ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật 

Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 

số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 

quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng cháy và 

chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng cháy và 

chữa cháy và Thông tư số 08/2018/TT-

BCA ngày 05/3/2018 quy định chi tiết 

một số điều của Nghị định số 

83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy 

định về công tác cứu nạn, cứu hộ của 

lực lượng phòng cháy và chữa cháy 

của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ và Nghị định số 

105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ bãi bỏ 

48.  Thông tư 55/2024/TT-BCA 31/10/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 141/2020/TT-BCA 

ngày 23/12/2020 quy định công tác 

kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công 

an nhân dân; Thông tư số 

150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 

quy định về trang bị phương tiện 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực 

lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, 

lực lượng phòng cháy và chữa cháy 

chuyên ngành; Thông tư số 

82/2021/TT-BCA ngày 06/8/2021 

quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập 

huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt 

thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và 

Thông tư số 37/2025/TT-BCA ngày 

15/5/2025 quy định về nhiệm vụ công 

tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu 

hộ của lực lượng Công an nhân dân bãi 

bỏ 

01/7/2025 
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chữa cháy của lực lượng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ; Thông tư số 06/2022/TT-

BCA ngày 17/01/2022 quy định quy 

trình thực hiện nhiệm vụ công tác 

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu 

hộ trong Công an nhân dân 

V. Quyết định của Bộ trưởng 

1.  Quyết định 1103/2000/QÐ-

BCA (E17) 

07/12/2000 Quyết định ban hành Quy định về sản 

xuất, tồn trữ, bảo quản, vận chuyển, 

phân phối, sử dụng, tiêu huỷ chất CS 

và bình xịt hơi cay có chứa chất CS 

làm công cụ hỗ trợ của lực lượng 

Công an nhân dân 

Thông tư số 06/2025/TT-BCA ngày 

16/01/2025 bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công 

an ban hành bãi bỏ 

16/01/2025 

2.  Quyết định 767/2002/QÐ-

BCA 

21/8/2002 Quyết định về việc ban hành biểu mẫu 

để sử dụng khi đăng ký chất lượng sản 

phẩm và sản xuất phương tiện kỹ 

thuật nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ 

Thông tư số 06/2025/TT-BCA ngày 

16/01/2025 bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công 

an ban hành bãi bỏ 

16/01/2025 

3.  Quyết định 2044/2006/QĐ-

BCA(E11) 

18/12/2006 Quyết định ban hành Quy chế Bảo vệ 

môi trường trong Công an nhân dân 

Thông tư số 42/2025/TT-BCA ngày 

05/6/2025 quy định thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, cấp giấy 

phép môi trường và kiểm tra về bảo vệ 

môi trường trong Công an nhân dân bãi 

bỏ 

20/7/2025 

4.  Quyết định 1603/2007/QĐ-

BCA(X14) 

14/12/2007 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, 

giáo dục học sinh các trường Văn hóa 

Công an nhân dân 

Thông tư số 45/2025/TT-BCA ngày 

20/6/2025 quy định quản lý học sinh 

trung học phổ thông trong Công an nhân 

dân 

04/8/2025 
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B-VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN   

STT Tên loại 

 văn bản 

Số, ký hiệu 

 văn bản 

Ngày  

ban hành 

Tên gọi văn bản Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

I. Luật 

1.  Luật 59/2020/QH14 17/6/2020 Luật Doanh nghiệp Bãi bỏ nội dung sửa đổi Luật 

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại 

khoản 3 Điều 217 

Luật Quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ và công cụ 

hỗ trợ số 42/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 

01/01/2025 

2.  Luật 30/2023/QH15 28/11/2023 Luật Lực lượng tham gia 

bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ 

sở 

Bãi bỏ khoản 1 Điều 32 Luật Phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ số 

55/2024/QH15 ngày 29/11/2024  

01/7/2025 

I. Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

1. Pháp lệnh 102/2014/UBTV

QH13 

23/12/2014 Pháp lệnh Cảnh sát môi 

trường 

Thay thế cụm tư “Cảnh sát 

môi trường” bằng cụm từ 

“Cảnh sát phòng, chống tội 

phạm về môi trường” tại tên 

Pháp lệnh và căn cứ ban 

hành Pháp lệnh; tên các 

Chương II, III và IV; các 

Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 15, 16 và 17 

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Pháp lệnh 

Cảnh sát môi trường số 

09/2025/UBTVQH15 ngày 

03/12/2025 

15/12/2025 

II. Nghị định 

1.  Nghị định 05/2003/NĐ-CP 21/01/2003 Nghị định về hợp tác quốc 

tế trong lĩnh vực phòng, 

chống ma túy 

- Sửa đổi tên Điều 11; 

- Sửa đổi Điều 13; khoản 2 

Điều 19;  

- Bỏ cụm từ “Tổng cục Hải 

quan và” tại Điều 15; cụm từ 

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư” tại 

Điều 18; 

- Bãi bỏ Điều 9. 

Nghị định số 184/2025/NĐ-

CP ngày 01/7/2025 quy định 

phân định thẩm quyền khi tổ 

chức chính quyền địa phương 

02 cấp và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị 

định của Chính phủ trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự 

01/7/2025 
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2.  Nghị định 16/2006/NĐ-CP 25/01/2006 Nghị định quy định về khôi 

phục danh dự, đền bù, trợ 

cấp cho cơ quan, tổ chức, 

cá nhân bị thiệt hại do 

tham gia bảo vệ an ninh 

quốc gia 

- Sửa đổi khoản 2 Điều 7; 

khoản 2 Điều 9; khoản 1, 5 

Điều 10;  

- Thay thế cụm từ “ủy ban 

nhân dân cấp huyện” tại điểm 

c khoản 4 Điều 7; cụm từ “Bộ 

Lao động - Thương binh và 

Xã hội” tại khoản 4 Điều 12, 

khoản 2 Điều 14, điểm d 

khoản 2 Điều 15, Điều 19; 

cụm từ “Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội” tại 

khoản 1 Điều 14, điểm d 

khoản 2 Điều 15; cụm từ “lao 

động - thương binh và xã hội” 

tại khoản 3 Điều 15; 

- Bỏ cụm từ “ủy ban nhân 

dân cấp huyện hoặc” tại 

điểm c khoản 4 Điều 9, 

khoản 2 Điều 12, điểm c 

khoản 2 Điều 15; 

- Bãi bỏ khoản 3 Điều 10. 

Nghị định số 184/2025/NĐ-

CP ngày 01/7/2025 quy định 

phân định thẩm quyền khi tổ 

chức chính quyền địa phương 

02 cấp và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị 

định của Chính phủ trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự 

01/7/2025 

3.  Nghị định 92/2015/NĐ-CP 13/10/2015 Nghị định về an ninh hàng 

không 

Sửa đổi khoản 3 Điều 3; 

khoản 6 Điều 4; khoản 2 

Điều 10; điểm b khoản 1 

Điều 15; khoản 3 Điều 16; 

khoản 4 Điều 18; khoản 5 

Điều 20; khoản 2 Điều 21; 

khoản 2, 4 Điều 22; khoản 2, 

3, 4 Điều 25; khoản 1 Điều 

28; khoản 3, 6 Điều 30; Điều 

36; Điều 37; khoản 1, 4 Điều 

38; Điều 40 

Nghị định số 184/2025/NĐ-

CP ngày 01/7/2025 quy định 

phân định thẩm quyền khi tổ 

chức chính quyền địa phương 

02 cấp và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị 

định của Chính phủ trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự 

01/7/2025 
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4.  Nghị định 105/2015/NĐ-CP 20/10/2015 Nghị định quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Pháp lệnh Cảnh sát môi 

trường 

- Sửa đổi khoản 3 Điều 6; 

khoản 2 Điều 7; khoản 2 

Điều 8; khoản 1 Điều 10; 

- Thay thế cụm từ “lực lượng 

Cảnh sát môi trường” tại 

Điều 1; các khoản 3, 4 Điều 

12; điểm b khoản 1 Điều 14; 

các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 

Điều 14; điểm b khoản 9 Điều 

14; điểm c khoản 10 Điều 14; 

khoản 1 Điều 15; các khoản 

1, 3 Điều 16; khoản 2 Điều 

18; cụm từ “Cảnh sát môi 

trường” tại Điều 2; tên 

Chương II; Điều 4; Điều 5; 

khoản 1 Điều 6; khoản 1 Điều 

7; khoản 1 Điều 8; khoản 1 

Điều 9; khoản 1 Điều 11; 

khoản 10 Điều 13; điểm a 

khoản 2 Điều 14; tên Chương 

IV; các khoản 1, 2 Điều 15; 

tên Điều 16; khoản 2 Điều 16; 

các khoản 1, 2 Điều 17; tên 

Điều 18; các điểm a, c khoản 

1 Điều 18; khoản 2 Điều 18; 

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 9. 

Nghị định số 157/2024/NĐ-

CP ngày 16/12/2024 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 105/2015/NĐ-

CP ngày 20/10/2015 quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Pháp lệnh Cảnh sát 

môi trường  

20/12/2024 

- Sửa đổi điểm a khoản 1, 

khoản 13 Điều 14;  

- Thay thế cụm từ “Trưởng 

Công an cấp huyện” tại 

điểm d khoản 3 Điều 6, điểm 

Nghị định số 184/2025/NĐ-

CP ngày 01/7/2025 quy định 

phân định thẩm quyền khi tổ 

chức chính quyền địa phương 

02 cấp và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị 

01/7/2025 
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d khoản 2 Điều 7, điểm d 

khoản 2 Điều 8; 

- Bãi bỏ khoản 5 Điều 14. 

định của Chính phủ trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự 

5.  Nghị định 121/2017/NĐ-CP 06/11/2017 Nghị định quy định xây 
dựng, quản lý, sử dụng cơ 
sở dữ liệu về thi hành tạm 
giữ, tạm giam 

Sửa đổi khoản 2 Điều 7; 
điểm a khoản 4 Điều 10 

Nghị định số 184/2025/NĐ-
CP ngày 01/7/2025 quy định 
phân định thẩm quyền khi tổ 
chức chính quyền địa phương 
02 cấp và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định của Chính phủ trong lĩnh 
vực an ninh, trật tự 

01/7/2025 

6.  Nghị định 19/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Nghị định quy định về việc 
tính tổng khối lượng hoặc 
thể tích chất ma túy tại một 
số điều của Bộ luật Hình 
sự năm 2015 

- Sửa đổi Điều 1; Điều 4; 
khoản 5 Điều 5; 

- Thay thế Phụ lục về việc 
tính tổng khối lượng hoặc 
thể tích các chất ma túy 
trong một số trường hợp cụ 
thể. 

Nghị định số 184/2025/NĐ-
CP ngày 01/7/2025 quy định 
phân định thẩm quyền khi tổ 
chức chính quyền địa phương 
02 cấp và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định của Chính phủ trong lĩnh 
vực an ninh, trật tự 

01/7/2025 

7.  Nghị định 22/2019/NĐ-CP 25/02/2019 Nghị định quy định về tố 
cáo và giải quyết tố cáo 
trong Công an nhân dân 

- Sửa đổi khoản 1, khoản 4, 
khoản 11 Điều 5; 

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 5. 

Nghị định số 224/2025/NĐ-
CP ngày 14/8/2025 sửa đổi, 
bổ sung Điều 5 Nghị định số 
22/2019/NĐ-CP ngày 
25/02/2019 quy định về tố 
cáo và giải quyết tố cáo 
trong Công an nhân dân 

14/8/2025 

8.  Nghị định 49/2019/NĐ-CP 06/6/2019 Nghị định quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành một số 
điều của Luật Công an nhân 
dân (sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 57/2023/NĐ-
CP ngày 11/8/2023) 

Sửa đổi khoản 1 Điều 2a; 
khoản 3 Điều 2a 

Nghị định số 184/2025/NĐ-
CP ngày 01/7/2025 quy định 
phân định thẩm quyền khi tổ 
chức chính quyền địa phương 
02 cấp và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị 

01/7/2025 
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định của Chính phủ trong lĩnh 
vực an ninh, trật tự 

9.  Nghị định 52/2019/NĐ-CP 14/6/2019 Nghị định quy định chi tiết 
một số điều của Luật Đặc 
xá 

- Sửa đổi khoản 4, 5, 6 Điều 
4; khoản 3, 7 Điều 5; khoản 
2, 4 Điều 6; Điều 7; khoản 1 
Điều 8; 

- Bãi bỏ Khoản 1 Điều 4. 

Nghị định số 184/2025/NĐ-
CP ngày 01/7/2025 quy định 
phân định thẩm quyền khi tổ 
chức chính quyền địa phương 
02 cấp và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định của Chính phủ trong lĩnh 
vực an ninh, trật tự 

01/7/2025 

10.  Nghị định 70/2019/NĐ-CP 23/8/2019 Nghị định định về thực 
hiện nghĩa vụ tham gia 
Công an nhân dân 

- Sửa đổi Điều 6; Điều 7; 
khoản 1 Điều 8; khoản 3, 4, 
5 Điều 10; khoản 3 Điều 12; 
khoản 2 Điều 13; khoản 1 
Điều 15;  

- Bãi bỏ khoản 3 Điều 13; 

- Thay thế Phụ lục về Tờ 
khai đăng ký thực hiện 
nghĩa vụ tham gia Công an 
nhân. 

Nghị định số 184/2025/NĐ-
CP ngày 01/7/2025 quy định 
phân định thẩm quyền khi tổ 
chức chính quyền địa phương 
02 cấp và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định của Chính phủ trong lĩnh 
vực an ninh, trật tự 

01/7/2025 

11.  Nghị định 10/2020/NĐ-CP 17/01/2020 Nghị định quy định về kinh 
doanh và điều kiện kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô 
(được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 47/2022/NĐ-
CP ngày 19/7/2022 và 
Nghị định số 41/2024/NĐ-
CP ngày 16/4/2024) 

- Bãi bỏ Điều 12, khoản 2 
Điều 13, khoản 2 Điều 14, 
khoản 13 Điều 22, khoản 9 
Điều 23, khoản 3 Điều 26, 
khoản 5, khoản 8 Điều 34; 

- Bãi bỏ Cụm từ “Thiết bị 
giám sát hành trình của xe ô 
tô” quy định tại khoản 4, 
cụm từ “Cung cấp, quản lý 
và sử dụng dữ liệu từ thiết bị 
giám sát hành trình của xe ô 
tô; cung cấp, quản lý và sử 

Nghị định số 151/2024/NĐ-
CP ngày 15/11/2024 quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Trật 
tự, an toàn giao thông đường 
bộ 

01/01/2025 
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dụng dữ liệu hình ảnh từ 
camera lắp trên xe ô tô kinh 
doanh vận tải;” quy định tại 
điểm c khoản 5, cụm từ “, 
trong đó có hệ thống xử lý 
dữ liệu từ thiết bị giám sát 
hành trình của xe ô tô” quy 
định tại khoản 7 Điều 23; 
cụm từ “thiết bị giám sát 
hành trình của xe ô tô và” 
quy định tại khoản 1 Điều 
27; cụm từ “, trong đó có hệ 
thống xử lý dữ liệu từ thiết 
bị giám sát hành trình của xe 
ô tô” quy định tại khoản 3 
Điều 30, Điều 32. 

12.  Nghị định 26/2020/NĐ-CP 28/02/2020 Nghị định quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo 
vệ bí mật nhà nước 

Sửa đổi khoản 2 Điều 7 Nghị định số 184/2025/NĐ-
CP ngày 01/7/2025 quy định 
phân định thẩm quyền khi tổ 
chức chính quyền địa phương 
02 cấp và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định của Chính phủ trong lĩnh 
vực an ninh, trật tự 

01/7/2025 

13.  Nghị định 43/2020/NĐ-CP 08/4/2020 Nghị định quy định về thi 
hành án tử hình bằng hình 
thức tiêm thuốc độc 

- Sửa đổi khoản 7 Điều 9; 
Điều 10; khoản 7 Điều 13; 
Điều 20; 

- Bãi bỏ Điều 21. 

Nghị định số 184/2025/NĐ-
CP ngày 01/7/2025 quy định 
phân định thẩm quyền khi tổ 
chức chính quyền địa phương 
02 cấp và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định của Chính phủ trong lĩnh 
vực an ninh, trật tự 

01/7/2025 
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14.  Nghị định 49/2020/NĐ-CP 17/4/2020 Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Thi hành án 

hình sự về tái hòa nhập 

cộng đồng 

- Sửa đổi khoản 5 Điều 5; 

khoản 4 Điều 6; Điều 8; 

khoản 2 Điều 11; khoản 3 

Điều 13; Điều 15; tên Điều 

17; khoản 3 Điều 20; Điều 

23; Điều 28; 

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 16, 

Điều 21; Điều 24. 

Nghị định số 184/2025/NĐ-

CP ngày 01/7/2025 quy định 

phân định thẩm quyền khi tổ 

chức chính quyền địa phương 

02 cấp và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị 

định của Chính phủ trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự 

01/7/2025 

15.  Nghị định 55/2020/NĐ-CP 25/5/2020 Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Thi hành án 

hình sự về thi hành án đối 

với pháp nhân thương mại 

- Thay thế cụm từ “Viện 

kiểm sát cùng cấp” tại khoản 

1 Điều 7; 

- Thay thế cụm từ “Viện 

kiểm sát cùng cấp” tại điểm 

b khoản 2 Điều 11 và khoản 

3 Điều 12; 

- Bãi bỏ Khoản 2 Điều 19. 

Nghị định số 184/2025/NĐ-

CP ngày 01/7/2025 quy định 

phân định thẩm quyền khi tổ 

chức chính quyền địa phương 

02 cấp và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị 

định của Chính phủ trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự 

01/7/2025 

16.  Nghị định 59/2020/NĐ-CP 27/5/2020 Nghị định quy định cơ sở 

dữ liệu về thi hành án hình 

sự 

Sửa đổi khoản 2 Điều 5 Nghị định số 184/2025/NĐ-

CP ngày 01/7/2025 quy định 

phân định thẩm quyền khi tổ 

chức chính quyền địa phương 

02 cấp và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị 

định của Chính phủ trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự 

01/7/2025 

17.  Nghị định 76/2020/NĐ-CP 01/7/2020 Nghị định quy định chi tiết 

đối tượng, trình tự, thủ tục, 

thẩm quyền cấp, thu hồi, 

hủy giá trị sử dụng giấy 

thông hành (được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 

- Sửa đổi điểm a, b khoản 3 

Điều 4; khoản 4 Điều 7;  

- Thay thế cụm từ “Bộ đội 

Biên phòng tỉnh” tại khoản 4 

Điều 11 và khoản 2 Điều 12; 

- Bãi bỏ cụm từ “hoặc Công 

an cấp huyện nơi thường 

Nghị định số 184/2025/NĐ-

CP ngày 01/7/2025 quy định 

phân định thẩm quyền khi tổ 

chức chính quyền địa phương 

02 cấp và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị 

01/7/2025 



 CÔNG BÁO/Số 178/Ngày 02-04-2026 75 
 

 
67/2024/NĐ-CP ngày 

25/6/2024) 

trú” tại điểm a khoản 2 Điều 

7; cụm từ “cấp huyện,” tại 

khoản 1 Điều 11. 

định của Chính phủ trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự 

18.  Nghị định 77/2020/NĐ-CP 01/7/2020 Nghị định quy định việc 
quản lý, khai thác thông tin 
trong cơ sở dữ liệu quốc 
gia về xuất nhập cảnh; dịch 
vụ công trực tuyến phục vụ 
cấp, quản lý, kiểm soát hộ 
chiếu của công dân Việt 
Nam; kiểm soát xuất nhập 
cảnh bằng cổng kiểm soát 
tự động (được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 
67/2024/NĐ-CP ngày 
25/6/2024) 

- Sửa đổi khoản 2, 3 Điều 7; 
tên Điều 15; 

- Thay thế Mẫu M03a “Đơn 
đề nghị xác nhận, cung cấp 
thông tin”. 

Nghị định số 184/2025/NĐ-
CP ngày 01/7/2025 quy định 
phân định thẩm quyền khi tổ 
chức chính quyền địa phương 
02 cấp và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định của Chính phủ trong lĩnh 
vực an ninh, trật tự 

01/7/2025 

19.  Nghị định 42/2021/NĐ-CP 31/3/2021 Nghị định quy định việc 
xây dựng Công an xã, thị 
trấn chính quy 

- Sửa đổi Điều 1; Điều 3; 
khoản 1 Điều 5;  

- Bãi bỏ Điều 6. 

Nghị định số 184/2025/NĐ-
CP ngày 01/7/2025 quy định 
phân định thẩm quyền khi tổ 
chức chính quyền địa phương 
02 cấp và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định của Chính phủ trong lĩnh 
vực an ninh, trật tự 

01/7/2025 

20.  Nghị định 116/2021/NĐ-CP 21/12/2021 Nghị định quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Phòng, chống ma túy, Luật 
Xử lý vi phạm hành chính 
về cai nghiện ma túy và 
quản lý sau cai nghiện ma 
túy 

- Sửa đổi khoản 8 Điều 3; 
Điều 5; khoản 2 Điều 8; Điều 
10; điểm c khoản 1, khoản 2 
Điều 11; khoản 3 Điều 12; 
khoản 2, 3, 4 Điều 13; khoản 
2 Điều 14; Điều 17; khoản 2, 
3 Điều 18; Điều 19; Điều 20; 
Điều 21; Điều 42; khoản 1 

Nghị định số 184/2025/NĐ-
CP ngày 01/7/2025 quy định 
phân định thẩm quyền khi tổ 
chức chính quyền địa phương 
02 cấp và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định của Chính phủ trong lĩnh 
vực an ninh, trật tự 

01/7/2025 
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Điều 54; điểm b khoản 5 
Điều 57; khoản 2 Điều 58; 
Điều 62; khoản 1 Điều 63; 
khoản 3 Điều 64; khoản 3 
Điều 65; khoản 2 Điều 67; 
khoản 2 Điều 69; khoản 3 
Điều 71; khoản 3 Điều 76; 
khoản 3 Điều 80; Điều 84;  

- Thay thế cụm từ “Trưởng 
phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội cấp huyện” 
tại điểm a khoản 2 và khoản 
3 Điều 53; cụm từ “Phòng 
Lao động - Thương binh và 
Xã hội” tại điểm b khoản 2 
Điều 53, khoản 3 Điều 54; 
cụm từ “Tòa án nhân dân cấp 
huyện” tại khoản 2 Điều 53, 
khoản 3 Điều 54, khoản 3 
Điều 55, điểm a khoản 5 
Điều 57, điểm c khoản 5 
Điều 58; cụm từ “cấp huyện” 
tại khoản 2 Điều 54, khoản 2 
Điều 55, các khoản 1, 2 và 3 
Điều 56, khoản 1 Điều 60, 
khoản 1 Điều 85; cụm từ 
“tuyến huyện trở lên” tại 
điểm a khoản 1 và điểm a, 
điểm c khoản 3 Điều 57; cụm 
từ “cấp huyện” tại khoản 1 
Điều 61. 

- Bỏ cụm từ “cơ quan Công 
an cấp huyện hoặc” tại khoản 
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3 Điều 51; cụm từ “cấp 
huyện,” tại khoản 3 Điều 85; 

- Bãi bỏ Điều 43 và Điều 83 

21.  Nghị định 135/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Nghị định quy định về 

danh mục, việc quản lý, sử 

dụng phương tiện, thiết bị 

kỹ thuật nghiệp vụ và quy 

trình thu thập, sử dụng dữ 

liệu thu được từ phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật do cá 

nhân, tổ chức cung cấp để 

phát hiện vi phạm hành 

chính (sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 38/2024/NĐ-

CP ngày 05/4/2024) 

- Sửa đổi điểm b khoản 2 

Điều 9; khoản 2 Điều 12; 

khoản 2 Điều 15; điểm a 

khoản 3, điểm a khoản 4, 

điểm c khoản 5, điểm c 

khoản 6 Điều 18; 

- Bỏ cụm từ “, Thanh tra 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn” tại điểm đ khoản 

2 Điều 9, điểm g khoản 5 và 

điểm b khoản 9 Điều 18; 

- Bãi bỏ điểm c, điểm h, 

điểm i, điểm k, điểm l, điểm 

m khoản 2 Điều 9; điểm b 

khoản 1, điểm b khoản 2, 

điểm b khoản 5, điểm b 

khoản 6, điểm d khoản 7, 

điểm b, điểm d, điểm g, 

điểm h khoản 8, điểm a 

khoản 9 Điều 18. 

Nghị định số 184/2025/NĐ-

CP ngày 01/7/2025 quy định 

phân định thẩm quyền khi tổ 

chức chính quyền địa phương 

02 cấp và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị 

định của Chính phủ trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự 

01/7/2025 

22.  Nghị định 144/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Nghị định quy định xử 

phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội; phòng, 

chống tệ nạn xã hội; phòng 

cháy, chữa cháy; cứu nạn, 

cứu hộ; phòng, chống bạo 

lực gia đình 

Bãi bỏ Mục 3 Chương II Nghị định số 106/2025/NĐ-

CP ngày 15/5/2025 quy định 

xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ  

01/7/2025 
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23.  Nghị định 93/2022/NĐ-CP 07/11/2022 Nghị định về quản lý, đảm 

bảo an ninh, trật tự tại cửa 
khẩu đường hàng không 

- Sửa đổi khoản 1, 3 Điều 7; 
khoản 1, 2 Điều 11; tên Điều 
12; khoản 1 Điều 12;  

- Bãi bỏ điểm b, c khoản 3 
Điều 6 

Nghị định số 184/2025/NĐ-
CP ngày 01/7/2025 quy định 
phân định thẩm quyền khi tổ 
chức chính quyền địa phương 
02 cấp và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định của Chính phủ trong lĩnh 
vực an ninh, trật tự 

01/7/2025 

24.  Nghị định 09/2023/NĐ-CP 13/3/2023 Nghị định quy định chi tiết 
thi hành Nghị quyết số 
54/2022/QH15 ngày 
16/6/2022 của Quốc hội thí 
điểm mô hình tổ chức hoạt 
động lao động, hướng 
nghiệp, dạy nghề cho 
phạm nhân ngoài trại giam 

Sửa đổi khoản 1 Điều 2; 
điểm c khoản 2, khoản 4 
Điều 5; khoản 6, 7 Điều 10; 
khoản 3 Điều 12 

Nghị định số 184/2025/NĐ-
CP ngày 01/7/2025 quy định 
phân định thẩm quyền khi tổ 
chức chính quyền địa phương 
02 cấp và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định của Chính phủ trong lĩnh 
vực an ninh, trật tự 

01/7/2025 

25.  Nghị định 40/2024/NĐ-CP 16/4/2024 Nghị định quy định chi tiết 
một số điều của Luật Lực 
lượng tham gia bảo vệ an 
ninh, trật tự ở cơ sở 

- Sửa đổi khoản 2 Điều 4; 
khoản 5 Điều 5; khoản 5 
Điều 6;  

- Bỏ cụm từ “Ủy ban nhân 
dân huyện,” và cụm từ 
“(trường hợp không tổ chức 
đơn vị hành chính cấp xã thì 
chỉ ghi tên Ủy ban nhân dân 
huyện dòng đầu tiên)” tại 
Phụ lục II; 

- Thay thế cụm từ “Ghi cụ 
thể tên Ủy ban nhân dân cấp 
huyện” tại Phụ lục III, Phụ 
lục IV. 

Nghị định số 184/2025/NĐ-
CP ngày 01/7/2025 quy định 
phân định thẩm quyền khi tổ 
chức chính quyền địa phương 
02 cấp và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định của Chính phủ trong lĩnh 
vực an ninh, trật tự 

01/7/2025 

26.  Nghị định 69/2024/NĐ-CP 25/6/2024 Nghị định quy định về định 
danh và xác thực điện tử 

- Sửa đổi khoản 4, 6, 9 Điều 
3; Điều 21; khoản 1 Điều 23;  

Nghị định số 169/2025/NĐ-
CP ngày 30/6/2025 quy định 
hoạt động khoa học, công 

01/7/2025 
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- Thay thế cụm từ “Công an 
xã, phường, thị trấn hoặc cơ 
quan quản lý căn cước Công 
an cấp tỉnh, Công an cấp 
huyện” tại Điều 15, Điều 29, 
Điều 30; cụm từ “cơ quan 
quản lý căn cước nơi thuận 
tiện” tại khoản 1 Điều 12; 
cụm từ “Bộ Thông tin và 
Truyền thông”, cụm từ “Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư” tại 
Điều 34, Điều 35, Điều 36, 
Điều 41; 

- Bỏ cụm từ “Công an cấp 
huyện nơi gần nhất” tại điểm 
c khoản 2 và điểm b khoản 3 
Điều 15, khoản 2, khoản 3 
Điều 29, khoản 2, khoản 3 
Điều 30; cụm từ “Công an 
cấp huyện” tại điển d, điểm 
đ khoản 2 và điểm c, điểm d 
khoản 3 Điều 15, khoản 4, 
khoản 5 Điều 29 và khoản 4, 
khoản 5 Điều 30; 

- Bãi bỏ khoản 4 Điều 23. 

nghệ, đổi mới sáng tạo và 
sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu 

27.  Nghị định 118/2024/NĐ-CP 30/9/2024 Nghị định quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Thi hành án hình sự 

- Sửa đổi khoản 2, 5 Điều 9; 

khoản 3 Điều 18; khoản 1, điểm 

c khoản 2 Điều 22; khoản 1 

Điều 25; khoản 1 Điều 31; 

khoản 2, 4, 6 Điều 32;  

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 31. 

Nghị định số 184/2025/NĐ-

CP ngày 01/7/2025 quy định 

phân định thẩm quyền khi tổ 

chức chính quyền địa phương 

02 cấp và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị 

định của Chính phủ trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự 

01/7/2025 
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28.  Nghị định 142/2024/NĐ-CP 30/10/2024 Nghị định quy định về 

quản lý kho vật chứng và 

tài liệu, đồ vật 

- Sửa đổi điểm c khoản 1 

Điều 6; điểm a, b khoản 1 

Điều 8; điểm g khoản 2 Điều 

15; khoản 4 Điều 18; tên 

Điều 19;  

- Bãi bỏ Điều 21. 

Nghị định số 184/2025/NĐ-

CP ngày 01/7/2025 quy định 

phân định thẩm quyền khi tổ 

chức chính quyền địa phương 

02 cấp và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị 

định của Chính phủ trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự 

01/7/2025 

29.  Nghị định 151/2024/NĐ-CP 15/11/2024 Nghị định quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Trật tự, an 

toàn giao thông đường bộ 

- Sửa đổi tên Điều 7; khoản 

2 Điều 7; điểm a, b khoản 3 

Điều 10; khoản 2 Điều 12; 

khoản 2 Điều 27;  

- Thay thế cụm từ “Bộ Giao 

thông vận tải” tại điểm g 

khoản 8 Điều 11, điểm b 

khoản 1 Điều 12, điểm a 

khoản 3, điểm b khoản 4 

Điều 33, điểm d khoản 1, 

điểm b khoản 2, khoản 5, 

khoản 6 Điều 36; cụm từ 

“Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải” tại khoản 1 Điều 25;  

- Bỏ cụm từ “, Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội” tại 

khoản 1 Điều 6; 

- Bãi bỏ khoản 3 Điều 6 và 

Điều 8. 

Nghị định số 184/2025/NĐ-

CP ngày 01/7/2025 quy định 

phân định thẩm quyền khi tổ 

chức chính quyền địa phương 

02 cấp và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị 

định của Chính phủ trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự 

01/7/2025 

III. Thông tư 

1.  Thông tư 31/2015/TT-BCA 06/7/2015 Thông tư hướng dẫn một số 

nội dung về cấp thị thực, 

cấp thẻ tạm trú, cấp giấy 

Bỏ cụm từ “, có xác nhận 

của công an xã, phường, thị 

trấn nơi người không quốc 

Thông tư số 06/2025/TT-

BCA ngày 16/01/2025 bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm 

16/01/2025 
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phép xuất nhập cảnh, giải 

quyết thường trú cho người 

nước ngoài tại Việt Nam 

tịch tạm trú” tại điểm b 

khoản 2 Điều 5 và điểm c 

khoản 1 Điều 7 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Công an ban hành  

2.  Thông tư 19/2017/TT-BCA 31/5/2017 Thông tư quy định về  

quản lý đo lường đối với 

phương tiện đo nhóm 2 đặc 

thù trong Công an nhân 

dân 

Thay thế cụm từ “Tổng cục 

Hậu cần - Kỹ thuật” tại phần 

căn cứ ban hành, Điều 6, 

Điều 8, Điều 9, Điều 12, 

Điều 14, Điều 15, Điều 17 

và cụm từ  “Cục Quản lý 

khoa học, công nghệ và môi 

trường” tại Điều 9; cụm từ 

“Cục Tài chính” tại khoản 4 

Điều 12 và Điều 13 

Thông tư số 90/2024/TT-

BCA ngày 22/11/2024 quy 

định kiểm tra nhà nước và 

đánh giá sự phù hợp chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa 

có khả năng gây mấy an toàn 

trong sản xuất, nhập khẩu 

thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Công an  

15/01/2025 

3.  Thông tư 24/2018/TT-BCA 31/7/2018 Thông tư quy định chế độ 

công tác phí, chế độ chi hội 

nghị trong Công an nhân 

dân 

- Sửa đổi Điều 1; điểm b, c 

khoản 2 Điều 2; điểm d, đ 

khoản 1 Điều 6; khoản 2, 3, 4 

Điều 7; điểm a, b, c, d khoản 

2 Điều 8; khoản 1 Điều 9; 

khoản 1, 3, 4 Điều 12;  

- Bỏ cụm từ “Riêng chứng từ 

thanh toán vé máy bay ngoài 

cuống vé (hoặc vé điện tử) 

phải kèm theo thẻ lên máy 

bay theo quy định của pháp 

luật. trường hợp mất thẻ lên 

máy bay thì phải có xác 

nhận của cơ quan, đơn vị cử 

đi công tác” tại khoản 3 

Điều 10. 

Thông tư số 110/2025/TT-

BCA ngày 24/11/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 24/2018/TT-

BCA ngày 31/7/2018  quy 

định chế độ công tác phí, 

chế độ chi hội nghị trong 

Công an nhân dân  

24/11/2025 

4.  Thông tư 34/2018/TT-BCA 15/10/2018 Thông tư quy định trình tự 

điều tra, giải quyết tai nạn 

- Sửa đổi Điều 4; khoản 1, 2, 

3, 4 Điều 6; khoản 6, 8 Điều 

Thông tư số 13/2025/TT-

BCA ngày 28/02/2025 sửa 

01/3/2025 
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giao thông đường sắt của 

lực lượng Cảnh sát giao 

thông 

7; điểm b khoản 2 Điều 10; 

khoản 1, khoản 11 Điều 15; 

Điều 16; Điều 17;  

- Bỏ cụm từ “và khoản 3” tại 

khoản 4 Điều 6, cụm từ “tố 

tụng hình sự” tại khoản 1, 

khoản 3 Điều 10 và khoản 2 

Điều 14; cụm từ “đề nghị 

người tiến hành tố tụng hình 

sự có thẩm quyền” tại khoản 

2 và cụm từ “đề nghị người 

tiến hành tố tụng có thẩm 

quyền” tại khoản 4 Điều 14; 

cụm từ “Tham gia” tại tên 

Điều 9, Điều 10, Điều 11, 

Điều 12, Điều 13, Điều 14. 

- Bãi bỏ khoản 5 Điều 6 và 

khoản 7 Điều 7. 

đổi, bổ sung một số điều của 

các thông tư quy định về trật 

tự, an toàn giao thông đường 

bộ, đường sắt và đường thủy 

nội địa  

5.  Thông tư 34/2019/TT-BCA 18/9/2019 Thông tư quy định về điều 

lệnh nội vụ Công an nhân 

dân 

Sửa đổi khoản 1 Điều 9; 

khoản 4 Điều 16; khoản 1 

Điều 17; khoản 1 Điều 19; 

khoản 1 Điều 20; Điều 23; 

điểm b khoản 1 Điều 26; 

điểm g khoản 1 Điều 27; 

điểm b khoản 1 Điều 33; 

khoản 2, 3 Điều 34; điểm a 

khoản 2 Điều 36; Điều 42; 

Điều 43 

Thông tư số 04/2025/TT-

BCA ngày 13/01/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 34/2019/TT-

BCA ngày 18/9/2019  quy 

định về điều lệnh nội vụ 

Công an nhân dân, Thông tư 

số 35/2019/TT-BCA ngày 

18/9/2019  quy định về điều 

lệnh đội ngũ Công an nhân 

dân, Thông tư số 

36/2019/TT-BCA ngày 

18/9/2019 quy định về nghi 

lễ Công an nhân dân 

26/02/2025 
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6.  Thông tư 35/2019/TT-BCA 18/9/2019 Thông tư quy định về điều 

lệnh đội ngũ Công an nhân 
dân 

Sửa đổi khoản 3, 4 Điều 103 Thông tư số 04/2025/TT-
BCA ngày 13/01/2025 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 34/2019/TT-
BCA ngày 18/9/2019  quy 
định về điều lệnh nội vụ 
Công an nhân dân, Thông tư 
số 35/2019/TT-BCA ngày 
18/9/2019  quy định về điều 
lệnh đội ngũ Công an nhân 
dân, Thông tư số 
36/2019/TT-BCA ngày 
18/9/2019 quy định về nghi 
lễ Công an nhân dân 

26/02/2025 

7.  Thông tư 36/2019/TT-BCA 18/9/2019 Thông tư quy định về nghi 
lễ Công an nhân dân 

Sửa đổi điểm đ khoản 1 
Điều 9; điểm a, b, c khoản 1 
Điều 83; điểm a, b, c, d 
khoản 2 Điều 84 

Thông tư số 04/2025/TT-
BCA ngày 13/01/2025 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 34/2019/TT-
BCA ngày 18/9/2019  quy 
định về điều lệnh nội vụ 
Công an nhân dân, Thông tư 
số 35/2019/TT-BCA ngày 
18/9/2019  quy định về điều 
lệnh đội ngũ Công an nhân 
dân, Thông tư số 
36/2019/TT-BCA ngày 
18/9/2019 quy định về nghi 
lễ Công an nhân dân 

26/02/2025 

8.  Thông tư 51/2019/TT-BCA 18/10/2019 Thông tư quy định về khai 
báo tai nạn lao động, sự cố 
kỹ thuật gây mất an toàn, 
vệ sinh lao động, điều tra 
tại nạn lao động và bồi 

- Sửa đổi khoản 2 Điều 3; 
khoản 2 Điều 6; khoản 1 
Điều 7; đoạn đầu Điều 11; 
Điều 13; khoản 3 Điều 16; 
Điều 17; khoản 1 Điều 18; 

Thông tư số 64/2025/TT-
BCA ngày 16/7/2025 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 51/2019/TT-
BCA ngày 18/10/2019 quy 

01/8/2025 
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thường, trợ cấp tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp 
trong Công an nhân dân 

- Thay thế cụm từ “xã, 
phường, thị trấn” tại khoản 2 
Điều 12. 

định về khai báo tai nạn lao 
động, sự cố kỹ thuật gây mất 
an toàn, vệ sinh lao động, 
điều tra tại nạn lao động và 
bồi thường, trợ cấp tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp 
trong Công an nhân dân 

9.  Thông tư 64/2020/TT-BCA 19/6/2020 Thông tư quy định quy 

trình điều tra, giải quyết tai 

nạn giao thông đường thủy 

của lực lượng Cảnh sát 

giao thông 

- Sửa đổi điểm b khoản 1 

Điều 5, khoản 5 Điều 5;  

điểm b khoản 2, khoản 4, 6, 

7 Điều 6; điểm a khoản 7 

Điều 7; khoản 2 Điều 8; 

điểm c khoản 3 Điều 9; Điều 

10; khoản 1 Điều 14; điểm c 

khoản 4 Điều 15; khoản 2 

Điều 17; điểm a khoản 2 

Điều 20; Điều 23; khoản 1, 

2 Điều 24điểm b khoản 3 

Điều 24; khoản 2 Điều 26;  

- Thay thế cụm từ “Công an 

cấp huyện” tại khoản 8 Điều 

7 và Điều 29; cụm từ “bàn 

giao cho Công an cấp 

huyện” tại Điều 29 

- Bỏ cụm từ “Cảnh sát 

đường thuỷ” tại Điều 1; cụm 

từ “Công an cấp tỉnh hoặc 

đơn vị Cảnh sát đường thuỷ” 

tại khoản 1 Điều 6; cụm từ 

“đồng thời thông báo cho 

Công an cấp huyện nơi xảy 

ra vụ tai nạn giao thông biết 

hoặc yêu cầu phối hợp điều 

Thông tư số 13/2025/TT-

BCA ngày 28/02/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các thông tư quy định về trật 

tự, an toàn giao thông đường 

bộ, đường sắt và đường thủy 

nội địa 

01/3/2025 
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tra, xác minh, giải quyết vụ 

tai nạn giao thông theo quy 

định” tại điểm a khoản 2 

Điều 6; cụm từ “với Công an 

cấp huyện nơi xảy ra vụ tai 

nạn giao thông” tại khoản 5 

Điều 6. 

- Bãi bỏ điểm a khoản 1 

Điều 5, khoản 3 Điều 6, 

điểm c khoản 1 Điều 22. 

10.  Thông tư 85/2020/TT-BCA 03/8/2020 Thông tư quy định việc 

tiếp nhận, xử lý, giải quyết 

tố cáo và quản lý công tác 

giải quyết tố cáo trong 

Công an nhân dân 

Sửa đổi khoản 1 Điều 4; 

điểm b khoản 1 Điều 6; Điều 

8; khoản 6 Điều 18 

Thông tư số 78/2025/TT-

BCA ngày 19/8/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 85/2020/TT-

BCA ngày 03/8/2020 quy 

định việc tiếp nhận, xử lý, 

giải quyết tố cáo và quản lý 

công tác giải quyết tố cáo 

trong Công an nhân dân; 

Thông tư số 145/2020/TT-

BCA ngày 29/12/2020 quy 

định thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục, biện pháp bảo vệ tính 

mạng, sức khỏe, tài sản, danh 

dự, nhân phẩm của người tố 

cáo về hành vi tham nhũng, 

lãng phí; Thông tư số 

98/2021/TT-BCA ngày 

20/10/2021 quy định về công 

tác tiếp công dân đến khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh trong Công an nhân dân; 

Thông tư số 19/2022/TT-

29/8/2025 
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BCA ngày 29/4/2022 quy 

định việc tiếp nhận, phân 

loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn 

kiến nghị, phản ánh trong 

Công an nhân dân; Thông tư 

số 23/2022/TT-BCA ngày 

16/5/2022 quy định thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục giải 

quyết khiếu nại trong Công 

an nhân dân 

11.  Thông tư 90/2020/TT-BCA 12/8/2020 Thông tư quy định về quản 

lý, đảm bảo thông tin liên 

lạc trong Công an nhân dân 

Sửa đổi khoản 1, 2 Điều 5; 

khoản 2 Điều 6; điểm đ 

khoản 2 Điều 8; khoản 1 

Điều 10; khoản 2 Điều 11 

Thông tư số 130/2025/TT-

BCA ngày 25/12/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 90/2020/TT-

BCA ngày 12/8/2020 quy 

định về quản lý, đảm bảo 

thông tin liên lạc trong Công 

an nhân dân 

25/12/2025 

12.  Thông tư 142/2020/TT-

BCA 

28/12/2020 Thông tư quy định chi tiết 

mẫu hiện vật danh hiệu thi 

đua, hình thức khen 

thưởng, cấp đổi, cấp lại 

hiện vật khen thưởng trong 

Công an nhân dân 

- Sửa đổi khoản 1 Điều 2; 

điểm b khoản 3 Điều 3; điểm 

d khoản 2 Điều 8; khoản 2 

Điều 9; khoản 1 Điều 12; 

điểm b, c khoản 4 Điều 12; 

điểm b, c, d khoản 2 Điều 13; 

khoản 3 Điều 13; Điều 14; 

- Sửa đổi Phụ lục số 1, Phụ 

lục số 2; 

- Sửa đổi Mẫu số 10, Mẫu số 

11. 

Thông tư số 22/2025/TT-

BCA ngày 26/3/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 142/2020/TT-

BCA ngày 28/12/2020 quy 

định chi tiết mẫu hiện vật 

danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng, cấp đổi, cấp lại 

hiện vật khen thưởng trong 

Công an nhân dân 

10/5/2025 

13.  Thông tư 145/2020/TT-
BCA 

29/12/2020 Thông tư quy định thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục, 
biện pháp bảo vệ tính 

- Sửa đổi điểm b, c khoản 2 
Điều 5; khoản 1, 3, 4 Điều 7; 

Thông tư số 78/2025/TT-
BCA ngày 19/8/2025 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 

29/8/2025 
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mạng, sức khỏe, tài sản, 
danh dự, nhân phẩm của 
người tố cáo về hành vi 
tham nhũng, lãng phí 

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 7 Thông tư số 85/2020/TT-
BCA ngày 03/8/2020 quy 
định việc tiếp nhận, xử lý, 
giải quyết tố cáo và quản lý 
công tác giải quyết tố cáo 
trong Công an nhân dân; 
Thông tư số 145/2020/TT-
BCA ngày 29/12/2020 quy 
định thẩm quyền, trình tự, 
thủ tục, biện pháp bảo vệ 
tính mạng, sức khỏe, tài sản, 
danh dự, nhân phẩm của 
người tố cáo về hành vi tham 
nhũng, lãng phí; Thông tư số 
98/2021/TT-BCA ngày 
20/10/2021 quy định về 
công tác tiếp công dân đến 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh trong Công an 
nhân dân; Thông tư số 
19/2022/TT-BCA ngày 
29/4/2022 quy định việc tiếp 
nhận, phân loại, xử lý đơn 
khiếu nại, đơn kiến nghị, 
phản ánh trong Công an 
nhân dân; Thông tư số 
23/2022/TT-BCA ngày 
16/5/2022 quy định thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục giải 
quyết khiếu nại trong Công 
an nhân dân 

14.  Thông tư 01/2021/TT-BCA 11/01/2021 Thông tư quy định việc 
phòng ngừa, phát hiện, xử 
lý hành vi sử dụng trái 

- Sửa đổi điểm a khoản 1 
Điều 5; điểm b, c khoản 2 

Thông tư số 74/2025/TT-
BCA ngày 20/8/2025 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 

20/8/2025 
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phép chất ma túy trong 
Công an nhân dân 

Điều 5; khoản 4 Điều 12; 
Điều 16; 

- Bãi bỏ khoản 4, 5 Điều 2. 

Thông tư số 01/2021/TT-
BCA ngày 11/01/2021 quy 
định việc phòng ngừa, phát 
hiện, xử lý hành vi sử dụng 
trái phép chất ma túy trong 
Công an nhân dân 

15.  Thông tư 55/2021/TT-BCA 15/5/2021 Thông tư quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Cư trú (được 
sửa đổi, bổ sung bởi Thông 
tư số 66/2023/TT-BCA 
ngày 17/11/2023) 

- Sửa đổi khoản 2, 3 Điều 3; 
khoản 2 Điều 8; khoản 1 
Điều 9; khoản 7 Điều 22; 
Điều 24;  

- Bỏ cụm từ “trực thuộc 
Trung ương” tại Điều 9, 
Điều 22 và Điều 27; 

- Bãi bỏ Điều 23. 

Thông tư số 53/2025/TT-
BCA ngày 01/7/2025 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 55/2021/TT-
BCA ngày 15/5/2021 quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Cư 
trú được sửa đổi, bổ sung 
bởi Thông tư số 
66/2023/TT-BCA ngày 
17/11/2023; Thông tư số 
56/2021/TT-BCA ngày 
15/5/2021 quy định về biểu 
mẫu trong đăng ký, quản lý 
cư trú được sửa đổi, bổ sung 
bởi Thông tư số 
66/2023/TT-BCA ngày 
17/11/2023; Thông tư số 
17/2024/TT-BCA ngày 
15/5/2024 quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Căn cước 

01/7/2025 

16.  Thông tư 56/2021/TT-BCA 15/5/2021 Thông tư quy định về biểu 
mẫu trong đăng ký, quản lý 
cư trú (được sửa đổi, bổ 
sung bởi Thông tư số 

- Thay thế biểu mẫu CT01, 
CT02, CT03, CT12, CT15, 
CT16; 

- Bãi bỏ Biểu mẫu CT13; 

Thông tư số 53/2025/TT-
BCA ngày 01/7/2025 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 55/2021/TT-
BCA ngày 15/5/2021 quy 

01/7/2025 
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66/2023/TT-BCA ngày 
17/11/2023) 

- Bỏ cụm từ “trực thuộc 
Trung ương” tại Điều 7. 

định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Cư 
trú được sửa đổi, bổ sung 
bởi Thông tư số 
66/2023/TT-BCA ngày 
17/11/2023; Thông tư số 
56/2021/TT-BCA ngày 
15/5/2021 quy định về biểu 
mẫu trong đăng ký, quản lý 
cư trú được sửa đổi, bổ sung 
bởi Thông tư số 
66/2023/TT-BCA ngày 
17/11/2023; Thông tư số 
17/2024/TT-BCA ngày 
15/5/2024 quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Căn cước  

17.  Thông tư 81/2021/TT-BCA 26/7/2021 Thông tư quy định về phân 

công trách nhiệm và quan 

hệ phối hợp trong công tác 

khám nghiệm hiện trường 

của lực lượng Công an 

nhân dân 

- Bỏ cụm từ “,cấp huyện” tại 

điểm b khoản 2 Điều 9; 

- Bãi bỏ điểm c khoản 2 

Điều 9 

Thông tư số 123/2025/TT-

BCA ngày 12/12/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 81/2021/TT-

BCA ngày 26/7/2021 quy 

định về phân công trách 

nhiệm và quan hệ phối hợp 

trong công tác khám nghiệm 

hiện trường của lực lượng 

Công an nhân dân 

12/12/2025 

18.  Thông tư 98/2021/TT-BCA 20/10/2021 Thông tư quy định về 
công tác tiếp công dân đến 
khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh trong Công 
an nhân dân 

Sửa đổi khoản 4 Điều 4; 
khoản 2 Điều 5; điểm c 
khoản 2 Điều 6 

Thông tư số 78/2025/TT-
BCA ngày 19/8/2025 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 85/2020/TT-
BCA ngày 03/8/2020 quy 
định việc tiếp nhận, xử lý, 

29/8/2025 
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giải quyết tố cáo và quản lý 
công tác giải quyết tố cáo 
trong Công an nhân dân; 
Thông tư số 145/2020/TT-
BCA ngày 29/12/2020 quy 
định thẩm quyền, trình tự, 
thủ tục, biện pháp bảo vệ 
tính mạng, sức khỏe, tài sản, 
danh dự, nhân phẩm của 
người tố cáo về hành vi tham 
nhũng, lãng phí; Thông tư số 
98/2021/TT-BCA ngày 
20/10/2021 quy định về 
công tác tiếp công dân đến 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh trong Công an 
nhân dân; Thông tư số 
19/2022/TT-BCA ngày 
29/4/2022 quy định việc tiếp 
nhận, phân loại, xử lý đơn 
khiếu nại, đơn kiến nghị, 
phản ánh trong Công an 
nhân dân; Thông tư số 
23/2022/TT-BCA ngày 
16/5/2022 quy định thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục giải 
quyết khiếu nại trong Công 
an nhân dân 

19.  Thông tư 104/2021/TT-
BCA 

08/11/2021 Thông tư quy định về công 
tác bảo vệ bí mật nhà nước 
trong Công an nhân dân 

- Sửa đổi điểm c khoản 2 
Điều 4; điểm b khoản 2 
Điều 16;  

- Bỏ cụm từ “Tài liệu bí mật 
nhà nước được số hóa thành 
bản ảnh phải thực hiện việc 

Thông tư số 24/2025/TT-
BCA ngày 08/4/2025 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 104/2021/TT-
BCA ngày 08/11/2021 quy 
định về công tác bảo vệ bí 

08/4/2025 
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chụp theo quy định tại điểm 
d khoản 3 Điều này” tại 
khoản 4 Điều 4. 

mật nhà nước trong Công an 
nhân dân 

20.  Thông tư 124/2021/TT-

BCA 

28/12/2021 Thông tư quy định khu dân 

cư, xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở 

giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về an ninh, trật 

tự” 

- Sửa đổi điểm b, c khoản 1 

Điều 9; khoản 3 Điều 10;  

- Thay thế cụm từ “và hoàn 

tất thủ tục hồ sơ gửi về 

Thường trực Ban Chỉ đạo 

phòng chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc xã, phường, 

thị trấn (gọi chung là cấp 

xã)” tại điểm a khoản 1 Điều 

9; cụm từ “thị trấn” tại: tên 

gọi và căn cứ ban hành; 

khoản 1 Điều 1; điểm a, c 

khoản 2 Điều 1; khoản 1 

Điều 3; tên gọi tại Điều 5 và 

đoạn đầu khoản 1 Điều 5; 

khoản 1, khoản 3 Điều 5; 

khoản 1, điểm b khoản 2 

Điều 8; điểm a, điểm b 

khoản 2 Điều 9; 

- Bỏ cụm từ “một cấp” tại 

khoản 5 Điều 10; 

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 10; 

Phụ lục 1, Mẫu số 1, Mẫu số 

2, Phụ lục 2, Mẫu số 2, Phụ 

lục 3, Mẫu số 3. 

Thông tư số 48/2025/TT-

BCA ngày 27/6/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 09/2024/TT-

BCA ngày 13/3/2024 quy 

định việc thực hiện công tác 

dân vận của lực lượng Công 

an nhân dân và Thông tư số 

124/2021/TT-BCA ngày 

28/12/2021 quy định khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, 

cơ quan, doanh nghiệp, cơ 

sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về an ninh, trật tự” 

01/7/2025 
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21.  Thông tư 19/2022/TT-BCA 29/4/2022 Thông tư quy định việc 

tiếp nhận, phân loại, xử lý 

đơn khiếu nại, đơn kiến 

nghị, phản ánh trong Công 

an nhân dân 

Sửa đổi khoản 1 Điều 2; 

khoản 5 Điều 10; khoản 2 

Điều 19 

Thông tư số 78/2025/TT-

BCA ngày 19/8/2025 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 85/2020/TT-

BCA ngày 03/8/2020 quy 

định việc tiếp nhận, xử lý, 

giải quyết tố cáo và quản lý 

công tác giải quyết tố cáo 

trong Công an nhân dân; 

Thông tư số 145/2020/TT-

BCA ngày 29/12/2020 quy 

định thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục, biện pháp bảo vệ tính 

mạng, sức khỏe, tài sản, danh 

dự, nhân phẩm của người tố 

cáo về hành vi tham nhũng, 

lãng phí; Thông tư số 

98/2021/TT-BCA ngày 

20/10/2021 quy định về công 

tác tiếp công dân đến khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh trong Công an nhân dân; 

Thông tư số 19/2022/TT-

BCA ngày 29/4/2022 quy 

định việc tiếp nhận, phân loại, 

xử lý đơn khiếu nại, đơn kiến 

nghị, phản ánh trong Công an 

nhân dân; Thông tư số 

23/2022/TT-BCA ngày 

16/5/2022 quy định thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục giải 

quyết khiếu nại trong Công 

an nhân dân 

29/8/2025 
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22.  Thông tư 23/2022/TT-BCA 16/5/2022 Thông tư quy định thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục giải 

quyết khiếu nại trong Công 

an nhân dân 

- Sửa đổi khoản 1, 3, 4 Điều 

4; điểm a khoản 1 Điều 5; 

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 4. 

Thông tư số 78/2025/TT-

BCA ngày 19/8/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 85/2020/TT-

BCA ngày 03/8/2020 quy 

định việc tiếp nhận, xử lý, 

giải quyết tố cáo và quản lý 

công tác giải quyết tố cáo 

trong Công an nhân dân; 

Thông tư số 145/2020/TT-

BCA ngày 29/12/2020 quy 

định thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục, biện pháp bảo vệ tính 

mạng, sức khỏe, tài sản, danh 

dự, nhân phẩm của người tố 

cáo về hành vi tham nhũng, 

lãng phí; Thông tư số 

98/2021/TT-BCA ngày 

20/10/2021 quy định về công 

tác tiếp công dân đến khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh trong Công an nhân dân; 

Thông tư số 19/2022/TT-

BCA ngày 29/4/2022 quy 

định việc tiếp nhận, phân 

loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn 

kiến nghị, phản ánh trong 

Công an nhân dân; Thông tư 

số 23/2022/TT-BCA ngày 

16/5/2022 quy định thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục giải 

quyết khiếu nại trong Công 

an nhân dân 

29/8/2025 
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23.  Thông tư 35/2022/TT-BCA 04/10/2022 Thông tư quy định về theo 

dõi tình hình thi hành pháp 
luật trong Công an nhân dân 

- Sửa đổi khoản 2 Điều 2; 
khoản 1 Điều 5; khoản 3, 4, 
điểm a khoản 5 Điều 6; 
khoản 1 Điều 9; điểm a 
khoản 1 Điều 10; điểm a 
khoản 2, điểm đ khoản 3 
Điều 12; 

- Bãi bỏ Điều 4, khoản 2 
Điều 5, khoản 2 Điều 7, 
khoản 1 Điều 8, điểm b 
khoản 1 Điều 10, điểm b 
khoản 2 Điều 12. 

Thông tư số 137/2025/TT-
BCA ngày 31/12/2025 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 35/2022/TT-
BCA ngày 04/10/2022 quy 
định về theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật trong Công 
an nhân dân 

31/12/2025 

24.  Thông tư 38/2022/TT-BCA 14/10/2022 Thông tư quy định việc xử 
lý kỷ luật trong Công an 
nhân dân 

- Sửa đổi điểm a khoản 2 
Điều 1; khoản 2 Điều 2; 
điểm b khoản 1 Điều 4; điểm 
c, d, g khoản 1, điểm b 
khoản 2 Điều 13;  

- Bãi bỏ điểm đ khoản 2 
Điều 13. 

Thông tư số 84/2025/TT-
BCA ngày 03/9/2025 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 38/2022/TT-
BCA ngày 14/10/2022 quy 
định việc xử lý kỷ luật trong 
Công an nhân dân  

03/9/2025 

25.  Thông tư 03/2023/TT-BCA 19/01/2023 Thông tư quy định về kế 
toán trưởng và phụ trách kế 
toán trong Công an nhân 
dân 

Sửa đổi điểm c khoản 2; 
Điều 4; khoản 1 Điều 7 

Thông tư số 100/2025/TT-
BCA ngày 30/10/2025 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 03/2023/TT-
BCA ngày 19/01/2023  quy 
định về kế toán trưởng và 
phụ trách kế toán trong Công 
an nhân dân 

30/10/2025 

26.  Thông tư 31/2023/TT-BCA 20/7/2023 Thông tư quy định về mẫu 
hộ chiếu, mẫu giấy thông 
hành và các biểu mẫu liên 
quan 

- Sửa đổi Điều 1; Điều 5; 

- Thay thế các mẫu 
GTHVN01-TQ, GTHVN02-
TQ 

Thông tư số 68/2025/TT-
BCA ngày 31/7/2025 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 31/2023/TT-
BCA ngày 20/7/2023 quy 

01/10/2025 
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định về mẫu hộ chiếu, mẫu 
giấy thông hành và các biểu 
mẫu liên quan 

27.  Thông tư 39/2023/TT-BCA 15/8/2023 Thông tư quy định hạn tuổi 

phục vụ đối với sĩ quan, hạ 

sĩ quan Công an nhân dân, 

công nhân công an 

Sửa đổi Khoản 1 Điều 3; 

điểm b khoản 2 Điều 4; điểm 

a khoản 2 Điều 5; điểm b 

khoản 5 Điều 5 

Thông tư số 65/2025/TT-

BCA ngày 21/7/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 39/2023/TT-

BCA ngày 15/8/2023 quy 

định hạn tuổi phục vụ đối 

với sĩ quan, hạ sĩ quan Công 

an nhân dân, công nhân 

công an 

15/8/2025 

28.  Thông tư 66/2023/TT-BCA 17/11/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

55/2021/TT-BCA ngày 

15/5/2021 quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Cư trú; Thông tư 

số 56/2021/TT-BCA ngày 

15/5/2021 quy định về biểu 

mẫu trong đăng ký, quản lý 

cư trú; Thông tư số 

57/2021/TT-BCA ngày 

15/5/2021 quy định về quy 

trình đăng ký cư trú 

Bãi bỏ Điều 3 Thông tư số 54/2025/TT-

BCA ngày 01/7/2025 quy 

định về quy trình đăng ký cư 

trú 

01/7/2025 

29.  Thông tư 02/2024/TT-BCA 12/01/2024 Thông tư quy định về tài 

liệu bảo an 

Sửa đổi điểm a,  điểm đ 

khoản 1 Điều 5 

Thông tư số 13/2025/TT-

BCA ngày 28/02/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các thông tư quy định về trật 

tự, an toàn giao thông đường 

bộ, đường sắt và đường thủy 

nội địa 

01/3/2025 
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30.  Thông tư 09/2024/TT-BCA 13/3/2024 Thông tư quy định việc 

thực hiện công tác dân vận 

của lực lượng Công an 

nhân dân 

- Sửa đổi khoản 2 Điều 1; 

tên gọi khoản 3 Điều 9; tên 

gọi khoản 5 Điều 9; tên gọi 

khoản 11 Điều 9; tên gọi 

khoản 21 Điều 9; điểm a 

khoản 21 Điều 9; 

- Thay thế cụm từ “Ban dân 

vận Trung ương” tại điểm b 

khoản 1 Điều 9;  

- Thay thế cụm từ “Ban dân 

vận” tại điểm b khoản 19 

Điều 9;  

- Bãi bỏ khoản 20 Điều 9. 

Thông tư số 48/2025/TT-

BCA ngày 27/6/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 09/2024/TT-

BCA ngày 13/3/2024 quy 

định việc thực hiện công tác 

dân vận của lực lượng Công 

an nhân dân và Thông tư số 

124/2021/TT-BCA ngày 

28/12/2021 quy định khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, 

cơ quan, doanh nghiệp, cơ 

sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về an ninh, trật tự” 

01/7/2025 

31.  Thông tư 17/2024/TT-BCA 15/5/2024 Thông tư quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Căn cước 

- Sửa đổi Điều 5; Điều 15;  

- Thay thế biểu mẫu DC01, 

CC03; 

- Bãi bỏ cụm từ “trực thuộc 

Trung ương” tại Điều 17; 

- Bãi bỏ Điều 14 

Thông tư số 53/2025/TT-

BCA ngày 01/7/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 55/2021/TT-

BCA ngày 15/5/2021 quy 

định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Cư 

trú được sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 66/2023/TT-

BCA ngày 17/11/2023; 

Thông tư số 56/2021/TT-

BCA ngày 15/5/2021 quy 

định về biểu mẫu trong đăng 

ký, quản lý cư trú được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

66/2023/TT-BCA ngày 

17/11/2023; Thông tư số 

17/2024/TT-BCA ngày 

15/5/2024 quy định chi tiết 

01/7/2025 
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một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Căn cước 

32.  Thông tư 26/2024/TT-BCA 21/6/2024 Thông tư quy định thống 

kê, tổng hợp, xây dựng, 

quản lý, khai thác, sử dụng 

Cơ sở dữ liệu về tai nạn 

giao thông đường bộ, tai 

nạn giao thông đường sắt, 

tai nạn giao thông đường 

thủy nội địa 

- Bỏ cụm từ “Đội Cảnh sát 

giao thông, trật tự Công an 

cấp huyện” tại điểm a khoản 

1 Điều 10; bỏ cụm từ “sử 

dụng tại Công an cấp 

huyện” tại khoản 4 Điều 29; 

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 30 và 

điểm g khoản 3 Điều 30. 

Thông tư số 13/2025/TT-

BCA ngày 28/02/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các thông tư quy định về trật 

tự, an toàn giao thông đường 

bộ, đường sắt và đường thủy 

nội địa  

01/3/2025 

33.  Thông tư 38/2024/TT-BCA 08/8/2024 Thông tư quy định trình tự 

thực hiện nghỉ hưu đối với 

cán bộ trong Công an nhân 

dân 

- Sửa đổi khoản 3 Điều 3; 

điểm đ khoản 2 Điều 4; điểm 

d khoản 4 Điều 4; 

- Bỏ cụm từ “lãnh đạo Công 

an cấp huyện” tại điểm d 

khoản 2; điểm c, điểm d 

khoản 3 Điều 4. 

Thông tư số 40/2025/TT-

BCA ngày 22/5/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 38/2024/TT-

BCA ngày 08/8/2024 quy 

định trình tự thực hiện nghỉ 

hưu đối với cán bộ trong 

Công an nhân dân 

01/6/2025 

34.  Thông tư 63/2024/TT-BCA 12/11/2024 Thông tư quy định công 

tác kiểm tra, kiểm soát và 

xử lý vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực giao thông 

đường sắt của Cảnh sát 

giao thông 

- Sửa đổi điểm b khoản 1 

Điều 18;  

- Bỏ cụm từ “Trưởng Công 

an huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương (sau 

đây viết gọn là Trưởng Công 

an cấp huyện)” tại khoản 3 

Điều 6; cụm từ “Trưởng 

Công an cấp huyện” tại 

khoản 3 Điều 8; cụm từ “Đội 

Cảnh sát giao thông - trật tự” 

tại khoản 4 Điều 8; 

Thông tư số 13/2025/TT-

BCA ngày 28/02/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các thông tư quy định về trật 

tự, an toàn giao thông đường 

bộ, đường sắt và đường thủy 

nội địa 

01/3/2025 
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- Bãi bỏ điểm c khoản 1 

Điều 19. 

35.  Thông tư 65/2024/TT-BCA 12/11/2024 Thông tư quy định kiểm tra 

kiến thức pháp luật về trật 

tự, an toàn giao thông 

đường bộ để được phục hồi 

điểm giấy phép lái xe 

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Thông tư số 13/2025/TT-

BCA ngày 28/02/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các thông tư quy định về trật 

tự, an toàn giao thông đường 

bộ, đường sắt và đường thủy 

nội địa 

01/3/2025 

36.  Thông tư 66/2024/TT-BCA 12/11/2024 Thông tư quy định về đào 

tạo, sát hạch, cấp Giấy 

phép lái xe; bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật về giao 

thông đường bộ cho người 

điều khiển xe máy chuyên 

dùng trong Công an nhân 

dân 

- Sửa đổi khoản 1, điểm a 

khoản 2 Điều 26; khoản 3 

Điều 31; điểm c khoản 3 

Điều 33; điểm a khoản 1, 

khoản 7 Điều 36;  

- Thay thế Mẫu số 16. 

Thông tư số 13/2025/TT-

BCA ngày 28/02/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các thông tư quy định về trật 

tự, an toàn giao thông đường 

bộ, đường sắt và đường thủy 

nội địa 

01/3/2025 

37.  Thông tư 67/2024/TT-BCA 12/11/2024 Thông tư quy định quy 

trình quản lý, sử dụng 

phương tiện, thiết bị kỹ 

thuật nghiệp vụ trong 

Công an nhân dân và dữ 

liệu thu được từ phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật do cá 

nhân, tổ chức cung cấp để 

phát hiện vi phạm hành 

chính 

Bỏ cụm từ “Công an huyện, 

quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc Trung 

ương” tại điểm b khoản 1 

Điều 4. 

Thông tư số 13/2025/TT-

BCA ngày 28/02/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các thông tư quy định về trật 

tự, an toàn giao thông đường 

bộ, đường sắt và đường thủy 

nội địa  

01/3/2025 

38.  Thông tư 69/2024/TT-BCA 12/11/2024 Thông tư quy định về chỉ 

huy, điển khiển giao thông 

đường bộ của Cảnh sát 

giao thông 

- Bỏ cụm từ “Trưởng Công 

an quận, huyện, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương (sau 

đây viết gọn là Trưởng Công 

Thông tư số 13/2025/TT-

BCA ngày 28/02/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các thông tư quy định về trật 

tự, an toàn giao thông đường 

01/3/2025 
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an cấp huyện)” tại điểm a 

khoản 1 Điều 5; 

- Thay thế Mẫu số 03A, Mẫu 

số 03B. 

bộ, đường sắt và đường thủy 

nội địa  

39.  Thông tư 72/2024/TT-BCA 13/11/2024 Thông tư quy định quy 

trình điều tra, giải quyết tai 

nạn giao thông đường bộ 

của Cảnh sát giao thông 

- Sửa đổi khoản 10 Điều 4; 

điểm b khoản 1, điểm b 

khoản 2 Điều 5; 

- Thay thế cụm từ “Công an 

cấp huyện” tại điểm a khoản 

1 Điều 5; cụm từ “Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an 

cấp huyện” tại điểm b khoản 

7 Điều 6, điểm a khoản 8 

Điều 6 và điểm a khoản 9 

Điều 6; cụm từ “Viện kiểm 

sát nhân dân cấp huyện” tại 

điểm b khoản 7 Điều 6; 

- Bỏ Cụm từ “Công an cấp 

huyện” tại điểm a khoản 4 

Điều 5, khoản 5 và khoản 6 

Điều 5; cụm từ “đồng thời 

thông báo ngay cho Công an 

cấp huyện nơi xảy ra vụ tai 

nạn giao thông đường bộ để 

phối hợp giải quyết” tại 

điểm b khoản 4 Điều 5; cụm 

từ “Đối với cán bộ Cảnh sát 

giao thông Công an cấp 

huyện, báo cáo Trưởng 

Công an cấp huyện phân 

công Cảnh sát điều tra tiếp 

nhận điều tra, giải quyết” tại 

Thông tư số 13/2025/TT-

BCA ngày 28/02/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các thông tư quy định về trật 

tự, an toàn giao thông đường 

bộ, đường sắt và đường thủy 

nội địa  

01/3/2025 
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điểm a khoản 8 Điều 6; từ 

“Trạm” tại điểm c khoản 3 

Điều 8. 

- Bãi bỏ Điểm c khoản 1 

Điều 4, khoản 3 Điều 5, 

điểm c khoản 4 Điều 5, điểm 

b khoản 9 Điều 6 và điểm b 

khoản 2 Điều 16. 

40.  Thông tư 73/2024/TT-BCA 15/11/2024 Thông tư quy định công 

tác tuần tra, kiểm soát, xử 

lý vi phạm pháp luật về trật 

tự, an toàn giao thông 

đường bộ của Cảnh sát 

giao thông 

- Sửa đổi điểm b, c khoản 1 

Điều 24; điểm b khoản 1 

Điều 29; điểm a khoản 1, 

điểm c khoản 2 Điều 30;  

- Thay thế cụm từ “Trưởng 

Công an xã, phường, thị 

trấn” tại khoản 2 Điều 24; 

cụm từ “Công an xã, 

phường, thị trấn” tại khoản 

3, khoản 4, khoản 5 Điều 24; 

khoản 5 Điều 25; cụm từ 

“Trưởng Công an cấp 

huyện” tại khoản 2 Điều 24; 

cụm từ “Công an cấp 

huyện” tại khoản 3, khoản 4, 

khoản 5 Điều 24; 

- Bỏ cụm từ “Trưởng Công 

an huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương (sau 

đây viết gọn là Trưởng Công 

an cấp huyện)” tại khoản 4 

Điều 6; cụm từ “Trưởng 

Công an cấp huyện” tại 

Thông tư số 13/2025/TT-

BCA ngày 28/02/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các thông tư quy định về trật 

tự, an toàn giao thông đường 

bộ, đường sắt và đường thủy 

nội địa 

01/3/2025 
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điểm a khoản 3 Điều 7, 

khoản 3 Điều 10; cụm từ 

“Đội Cảnh sát giao thông, 

trật tự” tại khoản 4 Điều 10; 

- Bãi bỏ Điểm c khoản 1 

Điều 25, điểm c khoản 1 

Điều 29; 

- Thay thế các mẫu 01, 02, 

03 và 05. 

41.  Thông tư 79/2024/TT-BCA 15/11/2024 Thông tư quy định về cấp, 

thu hồi chứng nhận đăng 

ký xe, biển số xe cơ giới, 

xe máy chuyên dùng 

- Sửa đổi điểm b khoản 3 

Điều 11; điểm c khoản 1 

Điều 14; điểm b khoản 2 

Điều 27, khoản 3 Điều 34;  

- Bỏ cụm từ “Công an cấp 

huyện” tại khoản 1 Điều 10 

và cụm từ “công ích” tại 

khoản 6 Điều 3; điểm a 

khoản 1 Điều 14; điểm a, 

điểm d khoản 2 Điều 14; 

điểm c, điểm d khoản 2 Điều 

17; khoản 2 Điều 20; điểm a, 

điểm b, điểm c khoản 1 Điều 

21; điểm b khoản 2 Điều 21; 

điểm a khoản 1 Điều 26; 

điểm d khoản 1 Điều 29; 

- Bãi bỏ Khoản 3 Điều 4; 

- Thay thế các mẫu số 

ĐKX01, ĐKX02, ĐKX03, 

ĐKX05, ĐKX06, ĐKX07, 

ĐKX08, ĐKX09 và 

ĐKX10. 

Thông tư số 13/2025/TT-

BCA ngày 28/02/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các thông tư quy định về trật 

tự, an toàn giao thông đường 

bộ, đường sắt và đường thủy 

nội địa  

01/3/2025 
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- Sửa đổi khoản 8, 9 Điều 3; 

khoản 2, 4, 5 Điều 4; 

- Thay thế cụm từ “Ủy ban 

nhân dân các cấp và các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 

huyện” tại điểm a khoản 5 

Điều 37, điểm 2.1.2 Phụ lục 

số 04; 

- Thay thế Phụ lục số 02; 

- Bỏ cụm từ “trực thuộc Trung 

ương” tại khoản 2 Điều 40; 

cụm từ “trực thuộc TW”, 

“trực thuộc Trung ương” tại 

các mẫu ĐKX07/79, 

ĐKX08/79, ĐKX09/79. 

Thông tư số 51/2025/TT-

BCA ngày 30/6/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 79/2024/TT-

BCA ngày 15/11/2024 quy 

định về cấp, thu hồi chứng 

nhận đăng ký xe, biển số xe 

cơ giới, xe máy chuyên dùng 

đã được sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 13/2025/TT-

BCA ngày 28/02/2025 

01/7/2025 

42.  Thông tư 13/2025/TT-BCA 28/02/2025 Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông 

tư quy định về nghiệp vụ 

công tác bảo đảm trật tự, 

an toàn giao thông đường 

bộ, đường sắt và đường 

thủy nội địa 

Bãi bỏ Điều 3 Thông tư số 76/2025/TT-

BCA ngày 20/8/2025 quy 

định quy trình tuần tra, kiểm 

soát và xử lý vi phạm hành 

chính của Cảnh sát đường 

thủy  

10/10/2025 

43.  Thông tư 29/2025/TT-BCA 16/4/2025 Thông tư quy định chính 

sách, chế độ đối với các 

đối tượng thuộc Công an 

nhân dân trong thực hiện 

sắp xếp tổ chức bộ máy của 

Bộ Công an 

Bãi bỏ khoản 4 Điều 10 Thông tư số 65/2025/TT-

BCA ngày 21/7/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 39/2023/TT-

BCA ngày 15/8/2023 quy 

định hạn tuổi phục vụ đối 

với sĩ quan, hạ sĩ quan Công 

an nhân dân, công nhân 

công an 

15/8/2025 
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IV. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an 

1.  Quyết 

định 

1107/2008/QĐ-

BCA(X11) 

21/8/2008 Quyết định ban hành Quy 

chế quản lý học viên nước 

ngoài trong các học viện, 

trường Công an nhân dân 

Việt Nam 

Bãi bỏ các quy định đối với 

học sinh nước ngoài học tập 

chương trình giáo dục trung 

học phổ thông, Chương 

trình bồi dưỡng tiếng Việt, 

ôn tập kiến thức văn hóa 

trung học cơ sở tại Trường 

Văn hóa 

Thông tư số 45/2025/TT-

BCA ngày 20/6/2025 quy 

định quản lý học sinh trung 

học phổ thông trong Công 

an nhân dân 

04/8/2025 
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